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- Địa chỉ văn phòng: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP:
- Bà Phạm Thị Băng Trang;                - Chức vụ: Tổng giám đốc;
- Điện thoại: 0274.3.901 797, 0274.3.829 534; Fax: 0274.3.872.948.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3700146458, đăng ký lần đầu ngày ngày 01 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06 tháng 08 năm 2020  của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
Tổng Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển đổi vị trí kho cảng xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 17/01/2019.
[bookmark: _Toc97157116][bookmark: _Toc106438996][bookmark: _Hlk96974249]2. Tên cơ sở
- Tên cơ sở: “ Kho xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương”.
- Địa điểm thực hiện cơ sở: khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Dự án nằm bên rạch Bà Lồ (sông Ngọc) thuộc nhánh sông Đồng Nai cách sông Đồng Nai 350 m, cách cầu Đồng Nai 500 m.
- Tổng diện tích Kho cảng xăng dầu là 11.965 m2.
- Vị trí tiếp giáp của khu Kho cảng xăng dầu được xác định như sau:
+ Phía Bắc và Đông Bắc: Tiếp giáp với rạch Bà Lồ thuộc bộ phận nhánh sông Đồng Nai;
+ Phía Tây: Tiếp giáp với đường TL16 chạy dọc theo hướng Tây Nam khoảng 800 m thì giao nhau với Quốc lộ 1A;
+ Phía Nam: Tiếp giáp với khu dân cư.
[image: ]
[bookmark: _Toc106439116]Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Kho cảng xăng dầu và khu vực lân cận
Vị trí tọa độ ranh giới hiện hữu của khu Kho cảng xăng dầu trong hệ tọa độ VN2000 được thể hiện theo bảng 1.1 dưới đây.
[bookmark: _Toc106439086]Bảng 1.1. Điểm tọa độ ranh giới khu vực khu Kho cảng xăng dầu
	Vị trí
	VN2000

	
	X(m)
	Y(m)

	CR1
	618136.178
	1155322.862

	CR2
	618749.111
	1156606.335

	CR3
	619104.430
	1157009.223

	CR4
	618351.494
	1154887.275


- Dự án kho cảng xăng dầu nằm ở khu vực thuận lợi cả về giao thông thủy lẫn bộ, nơi hội tụ của các tuyến giao thông quan trọng, hệ thống giao thông tại khu vực dự án đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, các tuyến đường nội bộ khá tốt. Từ đường TL 16 tại khu vực dự án có thể kết nối với Xa lộ Hà Nội theo hướng Tây Nam đi Thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng Bắc qua cầu Đồng Nai là giao điểm giao điểm giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và đường số 11 cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 2,5km. Khu kho cảng xăng dầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của các tuyến đường giao thông đối ngoại. Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với miền Trung và miền Bắc. Quốc lộ 51 từ Biên Hòa đi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Khu kho cảng xăng dầu nằm bên bờ rạch Bà Lồ là một đoạn nhánh của sông Đồng Nai có hệ thống đường sông rất phát triển, có cảng lớn - cảng Đồng Nai cách dự án 500 m được xem là điểm nút giao thông quan trọng kết nối với các cảng khác và các tỉnh khác tại khu vực Đông Nam Bộ như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.
- Theo hiện trạng khảo sát về mật độ giao thông đường thủy tại khu vực rạch Bà Lồ đoạn nhánh sông Đồng Nai chảy qua khu vực dự án rất thưa thớt với tần suất là khoảng 10 phút sẽ có 02 tàu hoặc sà lan qua lại trên khu vực này. Phần lớn tàu, sà lan lưu thông tại khu vực này chủ yếu phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hữu Trọng.
- Tại gần khu vực dự án, mật độ dân cư không cao lắm, một bộ phận nhỏ dân cư tập trung phía Nam và phía Bắc của dự án. 
- Nhìn chung, các công trình trọng điểm, khu kho cảng, khu dân cư có quy mô lớn đều nằm cách xa dự án, điểm gần nhất của các công trình ngoài dự án so với dự án là khoảng cách từ khu dân cư đến vị trí mép bể chứa xăng dầu là 100 m. So với quy chuẩn thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ (TCVN 5307:2009) thì khoảng cách tối thiểu theo quy định từ bể chứa gần nhất đến nhà ở và công trình của khu dân cư lân cận là không nhỏ hơn 60 m. Như vậy, với khoảng cách từ kho chứa xăng dầu đến điểm tác động gần nhất (khu dân cư) như đã thiết kế thì đạt theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành.
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án “Kho xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương” thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C tại mục IV nhóm C phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
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Kho xăng dầu Bình Thắng: Cảng cho tàu 900 DWT, 4.800 m3 xăng dầu.
[bookmark: _Toc97157119][bookmark: _Toc106438999]3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
Công nghệ sản xuất vận hành của khu Kho cảng xăng dầu được mô tả như sau:
* Quy trình nhập xăng dầu
- Xăng dầu được nhập từ các tàu dầu, sà lan có tải trọng đến 900 DWT. Nhập xăng dầu từ cảng qua hệ thống tuyến ống 6” và 8” về các bể với lưu lượng khoảng 200 – 400 m³/h. Theo dự tính sản lượng nhập xăng và dầu trong 1 năm là 270.000 m3.
Quá trình nhập xăng dầu sẽ phát sinh ra các dòng thải như: bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện nhập, chất thải rắn (giẻ lau dính dầu, bao bì,...), xăng – dầu nhớt rò rỉ.
* Quy trình xuất xăng dầu
- Xuất xăng dầu cho các phương tiện đường bộ bằng 06 máy bơm và tuyến ống công nghệ trong kho với lưu lượng 0 – 100 m³/h.
- Xuất xăng dầu cho các phương tiện đường thuỷ bằng 02 máy bơm và tuyến ống công nghệ trong kho với lưu lượng 0 – 250 m³/h. 
- Cùng với dự kiến nhập sản lượng xăng và dầu khoảng 270.000 m3/năm thì sản lượng xuất cũng là 270.000 m3/năm.
- Các hệ thống công nghệ nhập, xuất có bố trí thiết bị đo đếm lưu lượng.
Quá trình xuất xăng dầu sẽ phát sinh ra các dòng thải như: bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện xuất, chất thải rắn (giẻ lau dính dầu, bao bì,...), xăng – dầu nhớt rò rỉ.
* Quy trình tồn trữ xăng dầu
- Xăng và dầu DO được chứa riêng trong 04 bể dung tích 1.200 m³ với tổng dung tích 4.800 m³. Trong đó 02 bồn chứa xăng và 02 bồn chứa dầu DO.
- Quá trình tồn trữ các sản phẩm có thể phát sinh các chất thải do sự rò rỉ và bay hơi xăng dầu.
* Vận chuyển và phân phối xăng dầu
Tuyến đường vận chuyển và phân phối chủ yếu là các tuyến đường chính trong khu vực Đồng Nai, Bình Dương như: Quốc lộ 1A đoạn chạy qua khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Quốc lộ 1K, Tỉnh lộ 16, Tỉnh lộ 743 và các đường đường khác nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Theo ước tính, tổng quãng đường vận chuyển phân phối xăng dầu tại khu vực dự án trung bình cho 1 lượt xe là 100 km, với bán kính phân phối khoảng 30 km.
Với tuyến đường vận chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu như trên sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, với việc tăng đột ngột các chuyến xe trên các tuyến đường trong địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn phường Bình Thắng nói riêng sẽ phát sinh khói bụi, ảnh hưởng đến rất lớn người dân trong khu vực. Do đó, chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nhằm phòng tránh và giảm thiểu tác động đến khu vực dân cư.
Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư thì dự án khu Kho cảng xăng dầu Bình Thắng chỉ là dự án nhánh, địa điểm phân phối chính là Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ.
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· Kho cảng xăng dầu có sức chứa 4.800m³ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như:
(1) Cảng tiếp nhận tàu, sà lan trọng tải đến 900 DWT.
· Hệ thống cầu cảng của Cảng xuất nhập xăng dầu dự kiến xây dựng nằm bên bờ phải rạch Bà Lồ, thuộc nhánh sông Đồng Nai (Phía hạ lưu cách sông Đồng Nai 350 m, cách cầu Đông Nai khoảng 500 m).
· Khu nước trong phạm vi xây dựng có chiều dài theo qui hoạch với chiều dài 167 m, chiều rộng khoảng 70 m.
· Cầu cảng: tiếp nhận xăng dầu cho tàu, sà lan có trọng tải từ 200 đến 900 DWT. Vị trí lòng cảng đủ độ sâu để đậu và neo tàu, sà lan khi đến nhập và xuất hàng. Trên bến có hệ thống đường ống công nghệ bơm dầu từ tàu vào kho chứa và hệ thống xuất dầu, thiết bị đo đếm lưu lượng nhập xuất.
· Kích thước khu nước trước bến cần đủ rộng để đảm bảo điều kiện an toàn cho tàu, sà lan khi neo cập làm hàng tại bến.
·  Chiều dài khu nước Lkn = 80 m;
·  Chiều rộng khu nước Bkn = 3 x Bt = 9.8 x 3 = 29.4 m;
·  Bề rộng khu nước Bkn = 30 m.
· Khối lượng nạo vét là 17.535 m3.
· Cầu cảng có kết cấu dạng bến nhô, bao gồm các hạng mục: Trụ neo, va tàu, sàn công nghệ, đường công tác, mố cầu, nhà điều hành, hệ thống điện, công nghệ, an toàn phòng cháy chữa cháy và hệ thống phụ trợ khác.
· Trên bến có hệ thống đường ống công nghệ bơm xăng dầu từ tàu vào kho (bơm bằng thiết bị bơm trang bị trên tàu) và hệ thống xuất xăng dầu từ kho chứa cho ôtô hoặc tàu. Toàn bộ hệ thống trên có đủ thiết bị đo đếm lưu lượng nhập xuất. 
(2) Bể chứa xăng dầu
· Khu bể chứa 4.800 m³, bao gồm 04 bể thép trụ đứng 1.200 m³ (D = 11,5 m, H = 12 m) chứa các sản phẩm DO 0,05S, DO 0,25S, M95 và M92.
· Diện tích xây dựng mỗi bồn bể: 103.81m2
· Cấu trức: Cọc, nền bằng bê tông cốt thép, đáy bể, thành bể và nắp bể bằng thép.
(3) Hệ thống xuất xăng dầu
* Trạm bơm xăng dầu:
- Loại công trình: Công trình công nghiệp;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Diện tích xây dựng: 117,18m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,0m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +4,4m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Cọc cừ tràm, móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, tường xây gạch, cột, dầm mái, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn.
* Nhà xuất dầu ôtô xitéc:
- Loại công trình: Công trình công nghiệp;
- Cấp công trình: Cấp III;
- Tổng diện tích xây dựng: 292,4m2. Trong đó: diện tích xây dựng tầng 01: 227,12m2; diện tích tầng 02: 65,28m2; 
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,2m;
- Chiều cao tầng 01 (tính từ cốt nền): +2,9m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt sân): +10,0m; 
- Số tầng: 02 tầng;
- Cấu trúc: Cọc cừ tràm, móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, cột, dầm, sàn, vì kèo, xà gồ, hệ giằng bằng thép, mái lợp tôn. 


*Đê ngăn cháy
- Loại công trình: Công trình công nghiệp;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Chiều dài: 157m;
- Chiều cao (tính từ cốt sân): +1,3m;
- Cấu trúc: Móng bằng bê tông đá, tường xây bằng gạch.
Hình ảnh thực tế tại Dự án:
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Hình 1.2. Hình ảnh thực tế tại Dự án
3.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ khác
(1) Nhà văn phòng
- Loại công trình: Công trình dân dụng;
- Cấp công trình: Cấp III;
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 400m2. Trong đó: diện tích tầng 01: 200m2, tầng 02: 200m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,45m;
- Chiều cao tầng 01 (tính từ cốt sân): +3,5m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +9,99m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Cọc, móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, tường xây gạch, xà gồ bằng thép, cửa bằng nhôm kính, mái lợp tôn. 
 (2) Trạm bơm chữa cháy
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Diện tích xây dựng: 138m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): 0,0m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +4,4m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Cọc cừ tràm, móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, tường xây gạch, cột, dầm mái, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 
(3) Nhà đặt máy phát điện
- Loại công trình: Công trình dân dụng;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Diện tích xây dựng: 49,14m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,2m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +4,4m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Cọc cừ tràm, móng bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, cột, vì kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 
 (4) Gara ô tô, xe máy
 - Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Diện tích xây dựng: 60m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,2m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +3,38m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Móng, đà kiềng bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông cột, dầm mái, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn.
(5) Nhà viết phiếu, kiểm định
- Loại công trình: Công trình công nghiệp; cấp công trình cấp III;
- Tổng diện tích xây dựng: 81m2. Trong đó: Diện tích xây dựng tầng 01: 40,5m2; diện tích tầng 02: 40,5m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,4m;
- Chiều cao tầng 01 (tính từ cốt nền): +2,4m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt sân): +5,4m;
- Số tầng: 02 tầng; 
- Cấu trúc: Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, tường xây gạch, cửa bằng nhôm kính.
(6) Nhà bảo vệ
- Loại công trình: Công trình dân dụng;
- Cấp công trình: Cấp IV;
- Diện tích xây dựng: 9,0m2;
- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +0,2m;
- Chiều cao công trình (tính từ cốt nền): +4,2m;
- Số tầng: 01 tầng;
- Cấu trúc: Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép, nền bằng bê tông, tường xây gạch, xà gồ bằng thép, cửa bằng nhôm kính, mái lợp tôn. 
(7) Các hạng mục khác
Bậc qua đê, 02 Cổng ra vào kho 11m, Trạm biến áp, Bể gạn lắng dầu, Sân, đường bê tông, Hàng rào gạch cao 2,2m, Kè bờ và hàng rào hoa thép, Hệ thống cấp điện, Hệ thống cấp, thoát nước, Hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Hệ thống chống sét. 
[image: ]
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[bookmark: _Toc97157125][bookmark: _Toc106439012]4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm (đầu ra) của dự án
Nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm đều là xăng dầu. Thành phần chính của xăng dầu chủ yếu là các hydrocacbon có số nguyên tử từ C4-C10 thậm chí có cả các hidrocacbon nặng hơn như C11, C12 và C13. Ngoài ra trong thành phần hóa học của xăng còn chứa một hàm lượng nhỏ các hợp chất phi hidrocacbon của lưu huỳnh, nito và oxy... Quá trình vệ sinh súc rửa bể chứa xăng dầu phần lớn là sử dụng nước và hóa chất tẩy rửa PTN-K01 của Công ty liên doanh hóa chất PTN, định kỳ tẩy rửa được thực hiện 2 năm 1 lần, các cặn xăng dầu được thu hồi bằng hệ thống hút cặn và bán lại cho các đơn vị thu mua.
Khi dự án đi vào hoạt động thì Kho cảng xăng dầu Bình Thắng sẽ là kho xăng dầu trung chuyển nên để đảm bảo nguồn hàng liên tục cung cấp cho các đại lý. Do đây là trạm trung chuyển xăng dầu nên sản phẩm đầu vào và đầu ra của Kho cũng là xăng dầu.
Với công suất thiết kế, tại một thời điểm Kho cảng xăng dầu tiếp nhận tối đa 4.800 m3 xăng dầu. Cụ thể được phân bổ như trong bảng dưới đây.
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	Stt
	Tên sản phẩm
	Khối lượng tối đa

	1
	Xăng E5
	1.200 m3

	2
	Xăng M95
	1.200 m3

	3
	Dầu DO 0,05S
	1.200 m3

	4
	Dầu DO 0,25S
	1.200 m3


Nguồn: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
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* Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn điện cung cấp cho dự án là đường dây trung thế thuộc lưới điện quốc gia. Công tư sẽ tiến hành đầu tư đường dây tải điện và máy biến áp treo với dung lượng 320 KVA để cung cấp điện phục vụ cho toàn bộ dự án. Ngoài ra để đảm bảo sự hoạt động liên tục công ty đã cung cấp thêm máy phát điện dự phòng có công suất 250 KVA được đặt tại Khu kho cảng xăng dầu.
* Nhu cầu sử dụng nước
Trong quá trình hoạt động dự án đều sử dụng nước thủy cục do nhà máy nước tại địa phương (nhà máy nước Bình An) cung cấp. Nhu cầu sử dụng được ước tính dựa vào đầu người theo TCXDVN 51:2008 là 120 lít/người.ngày, ngoài ra nước còn được cung cấp cho quá trình tưới cây, PCCC,...
[bookmark: _Toc97157127][bookmark: _Toc106439014]4.3. Máy móc thiết bị sử dụng tại dự án
a. Các hạng mục máy móc, thiết bị chính
Danh mục máy móc, thiết bị chính của khu Kho cảng xăng dầu được chi tiết trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc106439088]Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị chính của khu Kho cảng xăng dầu
	Stt
	Tên công trình, thiết bị
	Quy cách
	Số lượng
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	Bể chứa xăng dầu
	V = 1.200 m3; D x H = (11,5 x 12) m
	4
	Mới 100%
	Nhật Bản

	2
	Máy bơm xuất đường bộ
	Q = 100 m3/h, H = 3 kg/cm2, P = 15 KW
	6
	Mới 100%
	Nhật Bản

	3
	Máy bơm xuất đường thủy
	Q = 250 m3/h
	2
	Mới 100%
	Nhật Bản

	4
	Bể chứa dung dịch tạo bọt
	V = 10m3, Inox SUS304 
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	5
	Cầu cân
	80 tấn
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản


b. Các hạng mục máy móc, thiết bị phụ trợ
Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ của khu Kho cảng xăng dầu được chi tiết trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc106439089]Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ của khu Kho cảng xăng dầu
	Stt
	Tên công trình, thiết bị
	Quy cách
	Số lượng
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	Máy biến áp
	Công suất 320 KVA
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	2
	Máy phát điện
	Công suất 250 KVA
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	3
	Máy bơm nước PCCC
	130 m³/h – 6 kg/cm2, P = 40 KW
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	4
	Máy bơm bọt PCCC
	40 m³/h – 6 kg/cm2, P = 11 KW
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	5
	Máy bơm dự phòng PCCC
	130 m³/h – 6 kg/cm2
	1
	Mới 100%
	Nhật Bản

	6
	Hệ thống chiếu sáng
	Theo tiêu chuẩn quy định
	1
	Mới 100%
	Việt Nam

	7
	Hệ thống tự động hóa, báo cháy.
	Theo tiêu chuẩn quy định
	1
	Mới 100%
	G7

	8
	Hệ thống tiếp địa, thu lôi chống sét 
	Theo tiêu chuẩn quy định
	1
	Mới 100%
	G7

	9
	Hệ thống xử lý nước nhiễm bẩn xăng dầu
	Theo tiêu chuẩn quy định
	1
	Mới 100%
	Việt Nam


Nguồn: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
[bookmark: _Toc97157129][bookmark: _Toc40751182][bookmark: _Toc106439015]4.4. Nhu cầu công nhân viên làm việc tại dự án
Tổ chức và quản lý lao động được triển khai trong giai đoạn hoạt động/vận hành của dự án được mô tả tại hình.
BAN GIÁM ĐỐC  
Phòng Công nghệ (Sản xuất, Môi trường, An toàn, điện nước...)
Phòng Tổng hợp (Hành Chính, Nhân Sự, Tiền Lương, Bảo vệ)
Phòng Kinh doanh (Vận Chuyển, Lái xe, Xuất nhập hàng…)
Công Nhân
Công Nhân
Công Nhân

[bookmark: _Toc106439119]Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức nhân sự dự kiến cho nhà máy xử lý chất thải nguy hại
Quản lý Kho là Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc. Các bộ phận quản lý và sản xuất bao gồm:
­ Bộ phận hành chính: Kế toán trưởng; Thủ quỹ; Tổ chức nhân sự; Kinh doanh; Bảo vệ; Quản lý và giám sát Môi trường; Điện nước và an toàn lao động, lái xe.
­ Bộ phận sản xuất: Trưởng các nhóm sản xuất như: tiếp nhận, thực hiện các thao tác vận hành hệ thống, bảo trì máy móc...

[bookmark: _Toc34835323][bookmark: _Toc97157138][bookmark: _Toc106439016]CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc97157139][bookmark: _Toc106439017]2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện chính sách hội nhập quốc tế, kinh tế- xã hội ở Bình Dương trong nhiều năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với việc phát triển kinh tế thì việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, năng lượng của Bình Dương nói chung, của khu vực Dĩ An nói riêng ngày càng tăng. Việc bố trí các khu vực chứa xăng dầu tại Dĩ An là hết sức cần thiết nhằm cung cấp nhiên liệu đến các Cửa hàng cung cấp nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Việc bố trí kho chứa xăng dầu Bình Thắng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương quy hoạch tại Văn bản số 4695/UBND-KTN ngày 31/12/2014.  
Trên cơ sở được đồng thuận của Ủy bân nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty đã thực hiện các bước tiếp theo cho dự án. Hiện đã được cấp phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy, thực hiện Đánh giá tác động môi trường và đã được phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 17/01/2019). Ngày 05/10/2021, Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ -CTCP được Sở Công thương nghiêm thu hoàn thành công trình xây dựng tại Thông báo số 2187/TB-SCT.
Do đó, dự án “Kho xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương” là phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể là:
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.
- Quyết định số 9635/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND thành phố Dĩ An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Bình Thắng tới năm 2020, tầm nhìn năm 2030.
- Vị trí dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An được phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 06/04/2022: Hiện trạng sử dụng đất là đất ở đô thị (ODT). 
- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tại Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1354/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 về Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2025.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP.
- Văn bản số 4695/UBND-KTN ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về chủ trương quy hoạch dự án khu kho cảng xăng dầu và LPG Bình Thắng.
- Văn bản số 2991/UBND-KTTH ngày 05/09/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh giảm quy mô dự án Khu kho cảng xăng dầu tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn bản số 2486/STNMT-CCBVMT, ngày 30/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc thay đổi phương án xử lý nước thải của Kho cảng xăng dầu Bình Thắng.
- Thông báo số 2187/TB-SCT ngày 05/10/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.
Như vậy, vị trí đầu tư dự án của Công ty là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của phường Bình Thắng nói riêng và của thành phố Dĩ An nói chung.
[bookmark: _Toc97157140][bookmark: _Toc106439018]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc97157141][bookmark: _Toc106439019]2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa của khu vực
Hệ thống thoát nước mưa:
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế xung quanh khu Kho cảng xăng dầu.
- Kích thước mương thoát nước mưa: rộng x sâu = 0,5 m x 0,6 m, độ dốc i = 0,02.
- Hố ga thoát nước: dài x rộng x sâu = 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m.
Nguồn tiếp nhận thoát nước mưa của khu quy hoạch là rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai.
[bookmark: _Toc97157142][bookmark: _Toc106439020]2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực
* Hệ thống thoát nước thải:
- Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom nước mưa.
- Hệ thống thoát nước thải của khu dự án gồm nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu do qua trình xúc rửa đường ống, nước thải từ quá trình vệ sinh bồn bể và nước thải nhiễm dầu. 
- Nước thải vệ sinh xúc rửa bồn bể chứa xăng dầu: Do nước thải vệ sinh, xúc rửa bể nhiễm dầu với nồng độ cao và lượng phát sinh không liên tục (2 năm phát sinh một lần). Nước thải phát sinh mỗi lần xúc rửa của từng bồn (43,2 m3/2 năm) sẽ được thu gom tập trung vào xe bồn chứa của đơn vị có chức năng. Nước xúc rửa sau đó được đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.
Nước thải vệ sinh xúc rửa đường ống công nghệ, sàn thao tác và máy móc thiết bị (5 m3/ngày) sẽ được thu gom và theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 âm đất dẫn về khu xử lý nước thải.
Nước mưa chảy tràn qua các khu vực nhiễm dầu tại Kho cảng như: nhà bơm dầu (117,18m2), nhà xuất ô tô xitéc (292,4 m2), khu vực cảng xuất, nhập (1000 m2), đặc biệt là khu vực đê bao quanh 4 bể chứa xăng dầu (1.700 m2) là (10,44 m3/ngày(1) (2)) sẽ được thu gom và theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 âm đất dẫn về khu xử lý nước thải, cụ thể lượng nước nhiễm dầu qua các khu vực được tính như sau:
(1) Dựa vào lượng mưa trung bình tháng cao nhất tại khu vực dự án (theo Niên giám thống kê là 741,6 mm tháng 9/2016) và diện tích mặt bằng tại khu đê bao của 04 bể chứa xăng dầu (1.700 m2) ta có thể tính được lượng nước mưa tại khu vực đê bao bị nhiễm dầu trong 15 phút đầu tiên là: ((741,6/(30 x 1000)) x 1.700) x (15/(60 x 24))) = 0,44 m3.
(2)Lượng nước mưa chảy qua các khu vực còn lại có khả năng nhiễm dầu được ước tính khoảng 10 m3/ngày.
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên trực thuộc tại kho cảng và khách vãng lai (1,8 m3/ngày) được đưa về bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài (bùn thải sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý).
Hệ thống thoát nước thải được xây dựng tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự án để được xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.  Nguồn tiếp nhận là rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai. Nước sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho.
Như vậy, dự án “Kho xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương” không đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của địa phương và nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi thoát ra sông Đồng Nai.


[bookmark: _Toc106439021]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc106439022]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc106439023]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
Sơ đồ công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
[image: ]
[bookmark: _Toc106439120]Hình 3.1. Sơ đồ biện pháp thoát nươc mưa và thu gom nước thải
[bookmark: _Toc106439024]3.1.1. Thu gom và thoát nước mưa
Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa như sau:
Nước mưa



Mạng lưới thoát nước nước mưa nội bộ



Cống thoát nước chung của Khu kho




Rạch Bà Lồ → Sông Đồng Nai




[bookmark: _Toc12546482][bookmark: _Toc18591463][bookmark: _Toc458088453][bookmark: _Toc458778036][bookmark: _Toc458784282][bookmark: _Toc524014413][bookmark: _Toc524070932][bookmark: _Toc106439121]Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa
Nước mưa từ mái nhà khu Kho cảng xăng dầu theo độ dốc của mái đổ vào tuyến mương hở, được thiết kế bằng mương bê tông cốt thép, xây thành các tuyến xung quanh khu Kho cảng xăng dầu.
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế xung quanh khu Kho cảng xăng dầu.
- Kích thước mương thoát nước mưa: rộng x sâu = 0,5 m x 0,6 m, độ dốc i = 0,02.
- Hố ga thoát nước: dài x rộng x sâu = 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m.
Nguồn tiếp nhận thoát nước mưa của khu quy hoạch là rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai.
[bookmark: _Hlk102502690][bookmark: _Toc106439025]3.1.2. Thu gom và thoát nước thải
[bookmark: _Toc105084716][bookmark: _Toc106439026]3.1.1.1. Hệ thống thu gom và thoát nước thải
Nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu sẽ được thu gom xử lý và thoát ra môi trường như sau:
a. Đối với nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên trực thuộc tại kho cảng và khách vãng lai với lưu lượng là (1,8 m3/ngày) được thu gom đưa về xử lý bằng bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài (bùn thải sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý). (Giải pháp xử lý này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho phép theo công văn số 2486/STNMT-CCBVMT, ngày 30/06/2021).
b. Nước thải nhiễm dầu
b.1. Đối với nước thải vệ sinh, xúc rửa bồn bể
- Nước thải vệ sinh xúc rửa bồn bể chứa xăng dầu: Do nước thải vệ sinh, xúc rửa bể nhiễm dầu với nồng độ cao và lượng phát sinh không liên tục (2 năm phát sinh một lần). Nước thải phát sinh mỗi lần xúc rửa của từng bồn (43,2 m3/2 năm) sẽ được thu gom tập trung vào xe bồn chứa của đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đưa đi xử lý đúng quy định. Do nước thải xúc rửa bồn bể phát sinh không liên tục do đó khi có kế hoạch xúc rửa, Tổng Công ty sẽ ký hợp đồng thời vụ với đơn vị thu gom có chức năng thời điểm đó. 
b.2. Đối với nước thải vệ sinh thiết bị đường ống và nước mưa nhiễm dầu
Nước thải vệ sinh xúc rửa đường ống công nghệ, sàn thao tác và máy móc thiết bị (5 m3/ngày) sẽ được thu gom và theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 âm đất dẫn về khu xử lý nước thải.
Nước mưa chảy tràn qua các khu vực nhiễm dầu là 10,44 m3/ngày đã được tính toán tại mục 2.2.2 sẽ được thu gom và theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 âm đất dẫn về khu xử lý nước thải. Nước sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho.
Hệ thống thoát nước thải được xây dựng tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Nguồn tiếp nhận là rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai. Nước sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho.


[bookmark: _Toc105084717][bookmark: _Toc106439027]3.1.1.2. Điểm xả nước thải sau xử lý
Toàn bộ nước thải sau khi xử lý xong sẽ được dẫn qua thiết bị đo lưu lượng thoát ra rạch Bà Lồ cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với các tọa độ như sau:
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[bookmark: _Toc105084733][bookmark: _Toc106439043]3.1.1.3. Chế độ và phương thức xả nước thải
- Nước thải sau HTXLNT được xả trực tiếp ra rạch Bà Lồ cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai.
- Phương thức xả thải là theo chế độ tự chảy.
- Lưu lượng xả thải tối đa: 18 m3/ngày tương đương  =  2.08x10-4 m3/s.
- Hình thức xả thải: xả thải trực tiếp nước thải sau khi xử lý vào rạch Bà Lồ, xả ven bờ (nước từ bể khử trùng theo đoạn ống dài 20, đường kính D400 xả vào mép bờ rạch Bà Lồ.
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Khu vực dự án nằm dọc theo rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai nên điều kiện về thủy văn của sông chảy qua khu vực dự án cũng chính là điều kiện thủy văn của sông Đồng Nai.
a. Rạch Bà Lồ
Rạch nằm trên địa bàn của phường Bình An và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, nằm giáp biên giới giữa Bình Dương và Đồng Nai, suối có chiều dài khoảng 10,2 km, bề rộng trung bình của suối 3,5 ÷ 4 mét, diện tích lưu vực khoảng 503 ha.
Theo khảo sát thực tế cho thấy, rạch Bà Lồ tại khu vực tiếp nhận nước của kho xăng dầu, rạch Bà Lồ có bề rộng tương đối lớn, khoảng 20 ÷ 25 mét, lòng rạch là nền đá gốc lộ trên bề mặt do tác động dòng chảy của suối.
Rạch có lưu lượng thay đổi lớn theo mùa. Vào mùa khô nước vẫn chảy thành dòng, tuy nhiên đến mùa mưa lưu lượng nước lên cao và chảy mạnh, nhiều nơi dòng chảy tràn ra hai bên bờ từ 30 đến 100 mét.
Theo khảo sát, chất lượng nước mặt của rạch Bà Lồ còn rất tốt, chưa bị ảnh hưởng của nước thải. Tuy nhiên, rạch có độ đục cao do mang theo nhiều phù sa của khu vực thượng nguồn.
Theo báo cáo Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã tiến hành khảo sát và đo đạc thực tế lưu lượng của rạch Bà Lồ vào ngày 29/10/2018 bằng phương pháp phân tích theo Quy phạm Quan trắc Lưu lượng nước sông lớn và sông vừa vùng sông không ảnh hưởng thủy triều theo 94 TCN 3-90 bằng lưu tốc kế tại 03 thủy trực cho thấy vận tốc dòng chảy của rạch Bà Lồ 0,667 m3/s.
b. Sông Đồng Nai
Sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi của cao nguyên Liangbien thuộc dãy Trường Sơn Nam, với độ cao khoảng 2000 m, gồm hai nhánh thượng nguồn là Đa Dung và Đa Nhim. Sông có hướng chảy chính là Đông Bắc – Tây Nam; đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đak Lak, Đak Nông, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An và đổ ra biển Đông. Dòng chính sông Đồng Nai dài 635 km kể từ thượng lưu Đa Nhim đến cửa Soài Rạp. Diện tích lưu vực đến Trị An là 14,8 km2, đến Nhà Bè 28,2 km2 và đến cửa Soài Rạp là 40,68 km2. Sông có độ uốn khúc từng phần là 1,3; độ dốc lòng sông trung bình 0,0032.
Phần hạ lưu từ Trị An tới cửa Soài Rạp có chiều dài 150 km. Sông đi qua vùng triều biển Đông ảnh hưởng đến Trị An. Đoạn từ hợp lưu với sông Sài Gòn ra tới Biển còn được gọi là sông Nhà Bè. Sông Đồng Nai chảy qua Bình Dương một đoạn là 46,95 km.
- Sông Đồng Nai có lượng nước phong phú, do lưu vực sông nằm ở sườn đón gió mùa Tây – Nam, đồng thời chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông – Bắc, nên lượng mưa ở đây khá lớn và mùa mưa kéo dài 6 – 7 tháng trong năm từ tháng IV– X dương lịch. Lưu lượng nước trên sông Đồng Nai mỗi năm đổ ra biển (không kể đến sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ) khoảng 22 tỉ m3 nước/năm. Môđun dòng chảy bình quân của sông Đồng Nai là 40,6l/s-km2 tức là lớn hơn môdul dòng chảy bình quân của các sông trên cả nước.
- Thời gian lũ của Sông Đồng Nai bắt đầu khá muộn so với mùa mưa. Một số nơi có mùa lũ xảy ra trong các tháng VII – X dương lịch, thường thì lũ xảy ra chậm hơn mùa mưa khoảng 2 – 4 tháng, tháng đỉnh lũ thường xảy ra ở tháng VIII – IX và đây cũng là tháng có lượng mưa tập trung lớn nhất.
- Theo niên sử Đồng Nai, sông Đồng Nai ít lũ và phần lớn là lũ nhỏ, tuy nhiên vào năm 1952 (năm nhâm Thìn) sông Đồng Nai xuất hiện lũ lịch sử làm ngập TP. Biên Hòa trên 3 m (khu vực chợ Biên Hòa), cao trình đỉnh lũ đối với cơn lũ này khoảng +8,00 m. Dòng chảy nhiệt của hệ thống sông Đồng nai thuộc loại khá lớn, trung bình khoảng 37.907.106 kcal/s. Nhiệt độ nước bình quân nhiều năm của sông Đồng Nai là 27,50C.
- Độ rộng và sâu của sông Đồng Nai phụ thuộc vào từng vị trí khác nhau như: tại vùng phân lưu chính của sông Đồng Nai là sông Soài Rạp có chiều rộng 2.000 – 3.000 m, chiều sâu 6 – 8 m ở huyện Cần Giờ, sông Lòng Tàu thì có độ sâu 15 – 20 m. Nhìn chung, sông Đồng Nai có lòng sông mở rộng và sâu thích hợp cho các hoạt động giao thông thủy trên sông.
 Thủy triều và mực nước:
- Đoạn sông Đồng Nai thuộc trong khu vực dự án có chế độ bán nhật triều. Hàng ngày có hai lần triều lên và hai lần triều xuống với chênh lệch rõ rệt mực nước của hai kỳ nước ròng;
- Biên độ triều lớn tại khu vực cửa sông dẫn đến phạm vi ảnh hưởng triều trên sông Đồng Nai rất lớn, đặc biệt là vào mùa khô.
[bookmark: _Toc106439090]Bảng 3.1. Đặc trưng thủy văn của sông Đồng Nai
	Đặc trưng
	Mực nước (cm)

	Mực nước cao nhất
	153

	Mực nước thấp nhất
	-184

	Mực nước trung bình
	33

	Biên độ triều
	2.300 – 2.800


Nguồn: Trạm thủy văn Biên Hòa, 2020.
Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020” dự liệu về chất lượng nước sông Đồng Nai như sau:
Kết quả quan trắc cho thấy diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai trong giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn tương đối tốt. Hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), tuy nhiên, có một số chỉ tiêu như COD đang có xu hướng tăng dần qua các năm nhưng vẫn đạt quy chuẩn cho phép. Thông số NH3 tại vị trí ĐN4 - Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba vượt quy chuẩn từ 1,1 ÷ 2 lần trong các năm 2016 - 2017, nhưng đang có xu hướng giảm dần và đạt quy chuẩn cho phép qua các năm gần đây do đã tập trung kiểm soát được nguồn thải công nghiệp, nông nghiêp, sinh hoạt đổ vào các kênh rạch của sông Đồng Nai, đồng thời nhiều công trình thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn đã được triển khai thực hiện đã hạn chế thấp nhất lượng chất thải chưa xử lý đạt quy chuẩn thải vào nguồn nước mặt sông Đồng Nai khu vực này. Nhìn chung, chất lượng nước sông Đồng Nai được cải thiện so với giai đoạn 2011 – 2015. Chỉ số WQI dao động ở mức tốt, giá trị từ 72 – 91, phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.  
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[bookmark: _Toc106439045]3.1.3. Xử lý nước thải
Trong quá trình hoạt động thực tế của dự án Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP dự kiến thay đổi phương án xử lý nước thải của dự án “Kho xăng dầu Bình Thắng (cảng cho tàu 900 DWT, 4.800m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 01/12/2021, Tổng Công ty Thanh Lễ có nộp hồ sơ xin chấp thuận môi trường về phương án xử lý nước thải như sau:
a. Đối với nước thải sinh hoạt
[bookmark: _Hlk102495550]Nước thải sinh hoạt tại Kho Cảng xăng dầu Bình Thắng phát sinh từ các hoạt động vệ sinh, tắm rửa của công nhân bảo vệ, gác trực. Với số lượng cán bộ công nhân viên tại kho hàng ngày khoảng 10 người và số lượng khách vãng lai khoảng 5 người. Định mức cấp nước sinh hoạt là 120 lít/người.ngày, thì tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 1,8 m3/ngày, tính trên 100% tổng lượng nước cấp (theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải).
Với lượng nước thải ít, phương án xử lý nước thải sinh hoạt như sau:
Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài (bùn thải sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý).
Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho phép theo công văn số 2486/STNMT-CCBVMT, ngày 30/06/2021 (đính kèm báo cáo).
b. Đối với nước thải sản xuất
b.1. Nước thải vệ sinh xúc rửa bồn bể chứa xăng dầu
- Đối với nước thải vệ sinh, xúc rửa bể theo ĐTM đã được phê duyệt định kỳ 2 năm một lần phát sinh 43,2 m3/1 lần súc rửa, nước thải sau đó xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của kho cảng xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A. Tuy nhiên do nước thải vệ sinh, xúc rửa bể nhiễm dầu với nồng độ cao và lượng phát sinh không liên tục (2 năm phát sinh một lần) do đó Công ty điều chỉnh phương án xử lý như sau:
Nước thải phát sinh mỗi lần xúc rửa (2 năm một lần) của từng bồn sẽ được thu gom tập trung vào xe bồn chứa của đơn vị có chức năng. Nước xúc rửa sau đó được đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Công ty cam kết hợp đồng với đơn vị có chức năng do cơ quản lý nhà nước cấp để thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý nước thải xúc rửa bồn theo đúng quy định của pháp luật.
b.2. Nước thải vệ sinh xúc rửa đường ống công nghệ, sàn thao tác và máy móc thiết bị và nước mưa chảy tràn nhiễm dầu
- Đối với nước thải vệ sinh thiết bị, đường ống, sàn nhiễm dầu theo ĐTM đã được phê duyệt phát sinh khoảng 5 m3/ngày và nước mưa chảy tràn nhiễm dầu của kho theo ĐTM đã được phê duyệt phát sinh khoảng 10,44 m3/ngày.
Với tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 15,44 m3/ngày. Khi thiết kế cụm hệ thống xử lý nước thải xăng dầu cần xét đến hệ số dự phòng cho hệ thống nhằm tránh trường hợp xảy ra sự cố quá tải, theo kinh nghiệm thực tế thì hệ số dự phòng được chọn là Kdự phòng = 1,2, khi đó lưu lượng thiết kế là Q = 15,44 x 1,2 = 18,5 m3/ngày đêm. Công ty sẽ xây dựng HTXLNT tập trung công suất 20 m3/ngày.đêm, có công nghệ xử lý nước thải như ĐTM đã được phê duyệt.
*Mục đích của việc giảm công suất xử lý nhằm:
- Đảm bảo tính ổn định về lưu lượng, về nồng độ ô nhiễm đầu cho đầu vào của hệ thống xử lý nước thải do đã tách lượng nước thải nhiễm dầu từ quá trình xúc rừa bồn bể ra khỏi hệ thống.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành cho hệ thống xử lý nước thải. Thay vì vận hành các thiết bị xử lý cho hệ thống xử lý nước thải với công suất 73m3/ngày.đêm cho lưu lượng nước xử lý trung bình ngày chỉ khoản 20m3/ngày.đêm thì chủ đầu tư sẽ tách lượng nước thải phát sinh không thường xuyên ra khỏi hệ thống xử lý nước thải và chỉ cần vận hành hệ thống xử lý với các thiết bị đáp ứng cho lưu lượng nước trung bình ngày là 20m3/ngày.
c. Công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu
- Công nghệ xử lý nước thải nhiễm xăng dầu đối với công suất 20 m3/ngày.đêm tại khu kho cảng được trình bày theo sơ đồ dưới đây:







Nước thải vệ sinh xúc rửa đường ống công nghệ, sàn thao tác và máy móc thiết bị (Q= 5 m3/ngày)
Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu
(Q= 10,44 m3/ngày)





[image: ]
[bookmark: _Toc106439124]Hình 3.5. Sơ đồ quy trình XLNT nhiễm dầu tại Kho cảng xăng dầu Bình Thắng
Thuyết minh quy trình công nghệ:
* Bể bẫy dầu:
Nước nhiễm dầu từ tất cả các nguồn sẽ được thu gom chung về một đường ống riêng biệt và dẫn về bể bẫy dầu. Hỗn hợp nước thải được đưa vào bể, qua ngăn thứ nhất, thành phần dầu lẫn rất nhiều trong nước sẽ nổi trên bề mặt nước do có tỉ trọng nhẹ hơn nước sẽ được giữ lại trên bề mặt, đồng thời thành phần cặn lẫn cát trong nước thải được lắng dưới đáy bể, sau đó hỗn hợp nước thải chảy qua ngăn thứ 2 để loại tiếp những lớp dầu còn lại. Cuối cùng nước qua khe hở của ngăn thứ 2 và được đưa vào bể tách dầu thô tiếp theo.
* Tách dầu thô:
Từ bể bẫy dầu, nước thải được đưa qua bể tách dầu thô nhằm loại bỏ thành phần cặn dầu và chất lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải;
Bể tách dầu thô được thiết kế với những tấm vách nghiêng được tạo thành từ những tấm vách nghiêng đặt song song với nhau cách nhau khoảng 50 – 100 mm, đặt góc nghiêng từ 45o đến 60o, tạo lộ trình ngắn nhất cho sự tương tác của các hạt dầu có hiệu quả gây kết tụ dầu, còn cặn thì lắng xuống đáy bể. Vì cặn lắng chứa nhiều chất độc hại nên sẽ được Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý;
Dầu trên bề mặt được thu gom bằng thiết bị vớt dầu tự động đưa vào ngăn chứa dầu, của bể tách dầu tinh, sau đó được xử lý hợp vệ sinh theo định kỳ. Nước sau bể lắng và tách dầu thô sẽ còn chứa hàm lượng dầu vào khoảng 100 mg/l.
* Bể tách dầu tinh:
Phần nước thải sau bể lắng và tách dầu thô sẽ được phân phối ngược từ đáy bể tách dầu tinh nhằm tạo thành dòng chảy ngược từ dưới lên trên. Trong bể này, hệ thống tách dầu dạng tấm gợn sóng được thiết kế song song cách nhau khoảng 40 – 80 mm, dòng nước đi qua các khe hở này, tạo điều kiện cho các hạt dầu li ti còn sót lại sẽ kết dính với nhau và nổi lên bề mặt bể;
Dầu trên bể mặt được thu gom bằng thiết bị vớt dầu tự động vào ngăn chứa dầu, sau đó được xử lý hợp vệ sinh theo định kỳ. Sau khi qua bể tách dầu tinh, nước thải còn chứa hàm lượng dầu vào khoảng 10 mg/l, sẽ được đưa đến bể keo tụ tạo bông và tiếp tục xử lý thành phần này.
* Bể keo tụ tạo bông:
Nước thải sau khi được xử lý bằng phương pháp cơ học (tách dầu ra khỏi nước thải) sẽ được tiếp tục đưa qua quá trình xử lý hóa lý tại cụm keo tụ tạo bông. Tại bể cụm keo tụ tạo bông hóa chất PAC, và Polymer được châm vào bể tạo sự kết dính các cặn li thành các bông cặn có kích thước lớn và dễ dàng loại bỏ tại bể lắng.
* Bể lắng:
Bể lắng được sử dụng là lắng lamella được chia làm 3 vùng căn bản: Vùng phân phối nước, vùng lắng, vùng tập trung và chứa cặn. Nước và bông cặn chuyển động qua vùng phân phối nước đi vào vùng lắng của bể là hệ thống tấm lắng lamella, với nhiều lớp mỏng được sắp xếp theo một trình tự và khoảng cách nhất định. Các bông bùn khi đi qua hệ thống sẽ trượt dài trên các tấm lắng lamella và được tập hợp tại vùng chứa cặn của bể lắng. Phần cặn lắng xuống đáy được đưa đến bể chứa bùn. Phần nước trong thu qua máng lắng và chảy vào bể trung gian.
* Bể trung gian:
Nước trong từ bể lắng lamella chảy sang bể trung gian nhằm lưu nước chuẩn bị cho công đoạn lọc bằng than hoạt tính.
* Bể lọc than hoạt tính:
Nước thải sau khi lưu chứa tại bể trung gian. Được bơm trục ngang vận chuyển sang bể lọc bằng than nhằm loại bỏ các cặn bẩn, cặn dầu còn sót lại trong nước thải.
* Bể khử trùng:
Nước sau khi qua lọc than hoạt tính trước khi xả thải ra môi trường ngoài được khử trung bằng Javel nhằm loại bỏ các vi sinh vật trong nước, đảm bảo nước thải đầu ra đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho.
d. Hạng mục công trình
[bookmark: _Toc106439091]Bảng 3.2. Hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Hạng mục công trình
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số Lượng

	A
	Công trình chính
	
	
	

	1
	Bể gom:
- Kích thước: 1,5m x 1,5m x 1,45m
- Chất liệu: BTCT
	
	
	

	2
	Bể tách dầu thô:
- Kích thước: 1,2m x 2m x 2,74m
- Chất liệu: BTCT
	
	
	

	3
	Bể tách dầu tinh
- Kích thước: 6,8m x 2m x 2,74m
- Chất liệu: BTCT
	
	
	

	1
	Bể trung gian
- Kích thước: 2m x 2m x 2,74m
- Chất liệu: BTCT
	
	
	

	B
	Thiết bị chính
	 
	 
	 

	1.1
	Thiết bị hợp khối hóa lý + nhà điều hành
- Kích thước:  
• Thiết bị hợp khối DxRxC: 2800x1400x2300mm, 
• Nhà điều hành DxRxC: 2500x2800x3000mm, 
- Vật liệu :
• Thiết bị hợp khối: 
+ Thân làm bằng thép CT3 dày 4mm.
+ Khung gia cường làm bằng thép Hộp 30x60x3mm
+ Vách ngăn và vách hướng dòng: CT3 dày 3mm;
- Cầu thang và lan can bảo vệ.
Bao gồm: Vách lắng nghiêng 50 độ, ống trung tâm DxH = 350x1400mm, máng thu nước răng cưa.
• Nhà điều hành: (nhà tiền chế)
+ Vật liệu tol sóng 0,4mm
	Việt Nam
	bộ
	1

	1.2
	Bồn khử trùng
- Kiểu: Bồn đứng 500L
- Vật liệu: Nhựa LLDPE
	Việt Nam
	bộ
	1

	1.3
	Bồn chứa dung dịch hóa chất 
- Kiểu: Bồn đứng 300L
- Vật liệu: Nhựa LLDPE.
	Việt Nam
	bộ
	3

	1.4
	Bơm định lượng dung dịch hóa chất 
- Kiểu: màng cơ khí
- Q=15l/h; H=4bar
- Điện áp 380V/50Hz/3pha 
- Vật liệu: đầu nhựa PP, màng bơm: Teflon (PTFE)
	Rumani
	bộ
	3

	1.5
	Phao đo mực nước
- Loại: Phao quả (phao nổi)
- Cấp độ bảo vệ: IP68
- Nguồn điện: 16A/250V
- Vật liệu: polypropylene
	Taiwan
	HT
	5

	1.6
	Bơm nước thải
- Nhiệm vụ : Bơm nước thải . 
- Lưu lượng: 11 m3/h 
- Cột Áp: 8 mH2O
- Công suất: 1 HP
- Điện áp: 380V 
	Taiwan
	bộ
	1

	1.7
	Thiết bị lọc áp lực + Vật liệu lọc
- Loại : Lọc cát, sỏi, than hoạt tính chuyên dùng
- Kích thước: DxH = 0.5x1.5m
- Nhà sản xuất :  Việt Nam
- Vật liệu : Thép CT3 3mm
- Số lượng: 01 bộ 
- Đồng hồ đo áp lực: Taiwan hoặc tương đương
-Van xả áp: Taiwan hoặc tương đương
	Việt Nam
	bộ
	1

	1.8
	Bơm lọc áp lực
- Kiểu: Ly tâm trục ngang 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 1.5kW; 
- Cấp độ bảo vệ: IP 55 
- Chuẩn cách điện: lớp F
- Vật liệu : buồng bơm - trục bơm bằng inox
	Taiwan
	bộ
	1

	1.9
	Máy khuấy thiết bị hóa lý + khung đỡ
- Kiểu lắp mặt bích
- Điện áp: 3 pha , 380V, 50Hz
- Công suất: 0.75kW
- Tốc độ vòng: 120 v/p (Keo tụ) - 30 v/p (Tạo bông).
- Bao gồm trục và cánh khuấy bằng inox
	Taiwan
	bộ
	2

	1.10
	Máy sục khí
- Nhiệm vụ: sục khí bồn  hóa chất
- Công suất: 120W
- Áp Suất: 0.033 Mpa
- Điện áp: 220V/50Hz
	Trung Quốc
	bộ
	1

	2
	Hệ thống điện động lực điều khiển
	 
	 
	 

	2.1
	Tủ Điện điều khiển chính MCC
- Vật liệu vỏ tủ: Thép sơn tỉnh điện
- Cấp độ bảo vệ: IP55 trở lên
- Vỏ tủ: Việt Nam
- Linh kiện chính: LS (Hàn Quốc)
	Việt Nam
	bộ
	1

	2.2
	Hệ thống điện động lực
- Đối với: Động cơ 3 pha: sử dụng dây cáp 04 lõi, bọc cách điện bằng PVC
- Động cơ 1 pha: dây 3 lõi, bọc và cách điện bằng PVC.
	Việt Nam
	bộ
	1

	3
	Hệ thống đường ống công nghệ
	 
	 
	 

	3.1
	Hệ thống đường ống công nghệ (dự kiến)
- Đường ống dẫn nước: uPVC
- Đường ống dẫn hóa chất: uPVC
- Tất cả các phụ kiện đồng bộ cần thiết
	Việt Nam hoặc tương đương
	Ht
	1

	3.2
	Hệ thống van và phụ kiện
- Nhà sản xuất: Việt Nam hoặc tương đương
	Việt Nam
	Ht
	1


Nguồn: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP, 2022
e. Hiệu quả xử lý của công nghệ đề xuất
[bookmark: _Toc106439092]Bảng 3.3. Hiệu suất xử lý của công trình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu ước tính của dự án
	Stt
	Công trình đơn vị
	Chỉ tiêu xử lý
	Hiệu suất xử lý (%)
	Chỉ tiêu đầu vào (mg/l)
	Chỉ tiêu đầu ra (mg/l)

	01
	Bể bẫy dầu
	TSS
	10
	150
	135

	
	
	COD
	20
	200
	160

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	40
	1000
	600

	02
	Bể tách dầu thô
	TSS
	55
	135
	60,75

	
	
	COD
	35
	160
	104

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	60
	600
	240

	03
	Bể tách dầu tinh
	TSS
	5
	60,75
	57,7

	
	
	COD
	35
	104
	67,6

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	80
	240
	48

	04
	Bể keo tụ tạo bông – lắng
	TSS
	85
	57,7
	8,7

	
	
	COD
	40
	67,6
	40,6

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	70
	48
	14,4

	05
	Bể trung gian
	TSS
	5
	8,7
	8,3

	
	
	COD
	0
	40,6
	40,6

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	0
	14,4
	14,4

	06
	Bể lọc than hoạt tính
	TSS
	70
	8,3
	2,5

	
	
	COD
	40
	40,6
	24,4

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	80
	14,4
	2,3

	07
	Bể khử trùng
	TSS
	5
	2,5
	2,4

	
	
	COD
	10
	24,4
	22,0

	
	
	Dầu mỡ khoáng
	0
	2,3
	2,3


Từ bảng ước tính hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải xăng dầu cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, COD, Dầu mỡ khoáng sau xử lý đều đạt theo QCVN 29:2010/BTNMT, theo Cột A.
- Ưu, nhược điểm của công trình xử lý nước thải được đề xuất trên:
+ Ưu điểm:
•	Xử lý đạt hiệu quả cao đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo quy chuẩn hiện hành QCVN 29:2010/BTNMT, cột A;
•	Không tốn nhiều hóa chất xử lý;
•	Tiết kiệm diện tích xây dựng.
+ Nhược điểm
•	Công nghệ phức tạp đòi hỏi nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải có kinh nghiệm cao;
•	Chi phí vật tư, thiết bị tốn kém;
•	Dễ gặp sự cố khi không có sự giám sát, vận hành của nhân viên môi trường phụ trách tại khu vực xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc106439046]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải 
[bookmark: _Toc106439047]3.2.1. Giảm thiểu hơi xăng dầu rò rỉ, bay hơi
Để giảm thiểu ô nhiễm do hơi xăng dầu bay hơi cũng như bảo đảm định mức tiêu chuẩn hao hụt xăng dầu trong quá trình xuất nhập, tồn trữ và kinh doanh xăng dầu thì Tổng Công ty tuân thủ các biện pháp kỹ thuật như sau:
- Bồn bể chứa xăng dầu và hệ thống đường ống xuất nhập nhiên liệu sẽ bảo đảm luôn ở tình trạng kín và các thiết bị kỹ thuật ở tình trạng hoạt động tốt;
- Bảo đảm các bồn bể chứa đều kín hơi xăng dầu bão hòa trong điều kiện tồn chứa cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật chế tạo bồn bể, điều chỉnh van thở hợp lý theo điều kiện môi trường nhằm giảm tần suất thở của bồn bể;
- Tồn chứa các sản phẩm xăng dầu theo đúng khả năng sức chứa của bồn bể, giảm thể tích khoảng trống chứa hơi trên bề mặt chất lỏng xăng dầu tồn chứa bằng cách tiến hành lắp đặt hệ thống đĩa phao trong các bể chứa (đáng lưu ý nhất là những bể chứa xăng);
- Trang bị các thiết bị kiểm soát sự bốc hơi xăng dầu cho các bồn chứa như đo nhiệt độ, độ nhớt, tỷ trọng tự động, hạn chế tối đa mức hấp thụ bức xạ mặt trời của các thiết bị, bồn chứa bằng cách sử dụng phương pháp sơn chống nóng bằng các loại sơn phản xạ nhiệt cao cấp;
- Kho bể phải trang bị hệ thống chống tràn xăng dầu, hệ thống báo tràn tự động,...;
- Bảo đảm tuyệt đối việc thực hiện đúng quy trình thao tác công nghệ trong công tác xuất, nhập xăng dầu; 
- Bảo đảm chế độ bảo trì bồn, đường ống công nghệ xuất nhập nghiêm ngoặt theo tiêu chuẩn quy phạm quy định;
- Các bồn bể chứa phải được trang bị hệ thống phun nước tự động tưới mát thân bồn bể, có hệ thống đê bao chống tràn dầu;
- Trong công tác cấp phát nguyên liệu sản xuất, xăng dầu phải bảo đảm việc bơm rót nguyên nhiên liệu vào bồn đo lường, xe bồn ở trạng thái nhúng chìm, tránh bốc hơi hoặc văng bắn, rơi vãi sản phẩm ra ngoài;
- Thường xuyên giáo dục tuyên truyền và ghi nhớ ý thức cho cán bộ công nhân viên vận hành dự án;
- Khi toàn bộ hệ thống đường ống, bồn chứa và thiết bị xuất, nhập xăng dầu được lắp đặt có điều kiện kỹ thuật hoàn hảo và vận hành an toàn, thì quá trình bay hơi xăng dầu vào không khí sẽ được hạn chế tối đa. Do vậy, nồng độ hơi xăng dầu trong không khí sẽ thấp và tác động môi trường của hơi xăng dầu trong khu vực kho tồn trữ xăng dầu mới được giảm thiểu và không nghiêm trọng, bảo đảm khả năng phòng chống sự cố môi trường là cao nhất và an toàn nhất.
[bookmark: _Toc106439048]3.2.2. Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận tải
- Sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc đảm bảo đạt đúng quy định kỹ thuật và vận chuyển đúng công suất;
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị;
- Có kế hoạch vận chuyển hợp lý, giảm thiểu mật độ giao thông tối đa tại các giờ cao điểm;
- Thực hiện các biện pháp che chắn hạn chế bụi phát tán, phun nước giảm nồng độ bụi tại các điểm nóng;
- Bố trí trồng cây xanh trong khu vực dự án nhằm hạn chế sự phát tán bụi, khí thải.
[bookmark: _Toc106439049]3.2.3. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng
Máy phát điện dự phòng (công suất 250KVA) chỉ hoạt động khi bị cắt điện lưới và phục vụ chiếu sáng của kho. Chủ dự án thực hiện các biện pháp an toàn như ĐTM đẫ được phê duyệt:
- Trang bị ống khói với chiều cao hợp lý (không quá 20 m) để khí thải phát tán và pha loãng trong không khí nhằm giảm thiểu tối đa khí thải;
- Đặt máy phát điện nằm ở những khu vực xa với khu văn phòng để giảm thiểu tiếng ồn và khói bụi, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của Kho cảng xăng dầu.
[bookmark: _Toc106439050]3.2.4. Giảm thiểu khí thải từ quá trình bảo trì bảo dưỡng
- Sử dụng các phương tiện, thiết bị đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;
- Sử dụng các thiết bị thân thiện với môi trường, không hoặc ít phát sinh khí thải.
[bookmark: _Toc106439051]3.2.5. Giảm thiểu mùi phát sinh từ rác thải sinh hoạt
- Lắp đặt các thùng chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy tại các khu vực phát sinh;
- Chất thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển bởi cơ quan có chức năng theo đúng lịch trình tránh tích trữ lâu ngày sinh mùi gây ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh;
- Quy định nội quy về giữ vệ sinh chung cho tất cả cán bộ công nhân viên tại Kho cảng.

[bookmark: _Toc106439052]3.3. Công trình, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
[bookmark: _Toc106439053]3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Đối với lượng chất thải rắn loại này phát sinh toàn bộ tại khu vực Kho cảng dự án trung bình hàng ngày khoảng 20 người làm việc tại kho thì lượng chất thải rắn cao nhất khoảng 10 kg. Chủ dự án đã đầu tư bối trí các thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy tại những vị trí có phát sinh như nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc. Toàn bộ lượng chất thải rắn này được tập trung vào các thùng nhựa và cuối ngày sẽ được đưa vào khu vực tập kết quy định tại kho chứa, lượng rác thải này được thu gom mỗi ngày bởi công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích tại địa phương. 
[bookmark: _Toc106439054]3.3.2. Chất thải công nghiệp không nguy hại
Loại chất thải rắn này chủ yếu là sắt vụn các vật liệu phế thải trong quá trình bảo trì sửa chữa tại kho chứa với khối lượng không lớn sẽ được thu gom hàng ngày lưu trữ tại kho và bán cho đơn vị thu mua phế liệu.
[bookmark: _Toc106439055]3.4. Công trình, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Các chất thải loại này gồm có bùn thải, cặn dầu, lon mẫu chứa dầu, can lọ chứa dầu, thùng phuy chứa dầu, giẻ lau dính dầu và cỏ nhiễm dầu,…đều nằm trong danh mục quy định là các chất thải nguy hại. Đây là loại chất thải phát sinh chủ yếu trong quá trình hoạt động của kho với khối lượng khoảng 1.008,4kg/tháng (theo ĐTM đã được phê duyệt). sẽ được quản lý chặt chẽ, bố trí các thùng chứa có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. Các thùng này cũng có màu sắc và ký hiệu rõ ràng với các loại thùng chứa khác. Sau đó các đơn vị có chức năng chịu trách nhiệm định kỳ thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn nguy hại theo đúng quy định. Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Khu vực tập trung chất thải nguy hại của dự án đảm bảo các điều kiện sau:
-	Có tường cách ly khu vực này với khu chứa chất thải thông thường và các hạng mục công trình khác
-	Có tường bao, mái che kín để tránh nắng, mưa và hạn chế gió thổi trực tiếp vào bên trong kho chứa.
-	Bố trí khu chứa chất thải thông thoáng, có khả năng tiếp nhận lượng rác của toàn dự án khi đi vào hoạt động ổn định.
-	Nền khu vực này được xây dựng bằng bê tông và lót gạch, khu chứa chất thải thông thoáng.
[bookmark: _Toc106439056]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Xây tường ngăn cách xung quanh khu vực dự án nhằm giảm thiểu tác động về tiếng ồn, độ rung đối với khu vực dân cư lân cận;
- Trong quá trình vận chuyển bằng phương tiện vận tải ra vào khu dự án có thể gây ra tiếng ồn và độ rung làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động tại và người dân trong khu vực dự án. Vì vậy chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ và bố trí tuyến đường vận chuyển một cách hợp lý nhất, hạn chế vận chuyển đi ngang qua khu vực đông dân cư, giờ cao điểm, hạn chế tiếng các hoạt động gây tiếng ồn và độ rung vào ban đêm;
- Sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc mới, đảm bảo đạt đúng quy định kỹ thuật và vận hành đúng công suất;
- Các máy móc thiết bị gây ồn lớn tại khu Kho cảng xăng dầu như: máy phát điện, máy cắt,... cần đặt cố định tại vị trí cách âm tốt tránh xa khu vực đông người;
- Bố trí các trang thiết bị bảo hộ cho công nhân vận hành;
- Trồng cây xanh trong khu vực dự án sẽ giảm thiểu được tiếng ồn và độ rung.
[bookmark: _Toc104996737][bookmark: _Toc106439057]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về Phòng cháy chữa cháy và về môi trường
[bookmark: _Toc104996738][bookmark: _Toc106439058]3.6.1. Biện pháp phòng cháy chữa cháy
- Để phòng chống các khả năng cháy và nổ, Chủ dự án áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm các biện pháp về kỹ thuật, cung cấp tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, huấn luyện và các quy tắc, điều lệ về PCCC theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng;
- Các dây dẫn cho các thiết bị điện sẽ được chọn lựa bố trí hợp lý, đi ngang qua các khu vực mà ở đó sẽ có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Trong khu vực có nhiệt độ cao, tất cả các dây dẫn sẽ được ngăn cách và bảo quản tốt;
- Giáo dục ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy cho tất cả các nhân viên là một yếu tố quan trọng;
- Lắp đặt một số biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ cháy nổ như: khu vực tồn trữ xăng dầu, trạm bơm xăng dầu, các khu vực gia công cơ khí, cắt, hàn. Cán bộ công nhân viên không được hút thuốc, không mang tất cả các dụng cụ phát lửa trong khu vực dễ cháy;
- Các quy định cũng như các biện pháp về ngăn ngừa và giảm thiểu cháy nổ xăng dầu tại khu vực dự án như sau:
+ Trước tiên phải có khoảng cách an toàn giữa các bồn bể chứa và đối với các công trình xung quanh. Các khoảng cách an toàn được đảm bảo theo các nghị định, thông tư hiện hành tại Việt Nam như: thông tư  số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ công thương quy định về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, TCVN 5307:2009 quy định về yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ;
+ Các phương tiện, thiết bị PCCC phải luôn luôn nằm trong tình trạng sẵn sàng làm việc, ứng phó kịp thời với các tình trạng khẩn cấp;
+ Các vật liệu dễ bắt lửa như cao su, giấy, gỗ,... phải được thu gom thường xuyên khỏi các khu vực cấm và các khu vực dễ xảy ra hoả hoạn, cháy nổ xăng dầu;
+ Phải có quy định và tuân thủ nghiêm ngặt về thu gom các vật nhiễm dầu vào trong các thùng chứa chống cháy có nắp đậy kín và vận chuyển thu gom tập trung đúng nơi quy định hàng ngày;
+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này phải có đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị,... nhằm giám  sát các thông số kỹ thuật;
+ Trong khu vực Kho xăng dầu sẽ được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, công suất bơm được thiết kế theo tiêu chuẩn API. Trang bị hệ thống ống dẫn nước và các thiết bị tràn bọt tự động;
+ Tại những nơi có thể có thể gây cháy, nổ công nhân vận hành không được hút thuốc, không được mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa, cấm đi dày đóng đinh dưới đế nhằm tránh phát tia lửa do ma sát;
+ Công nhân vận hành điện phải tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy riêng của Ngành điện lực;
+ Ban quản lý dự án phải trực tiếp tham gia lực lượng PCCC của dự án, có trách nhiệm phân công, hướng dẫn công nhân thực hiện công tác PCCC, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo trực tiếp công tác PCCC khi xảy ra sự cố (thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng về môi trường, các đơn vị PCCC,...);
+ Chủ dự án phải liên hệ chặt chẽ với lực lượng PCCC tại khu vực, lập phương án PCCC tại khu vực dự án, tổ chức thực hiện công tác diễn tập PCCC thường xuyên mỗi tháng một lần và thực hành bài tập PCCC giả định một năm một lần với sự tham gia của các cơ quan chức năng về PCCC tại địa phương.
+ Trong trường hợp có cháy, kho phát lệnh báo cháy và thông báo ngay cho cơ quan PCCC khu vực. Lực lượng chữa cháy tại Kho cảng sẵn sàng phối hợp với lực lượng chữa cháy tại khu vực và các đơn vị khác.
(1). Trang thiết bị báo cháy và chữa cháy
a. Hệ thống báo cháy
Hệ thống báo cháy gồm các thiết bị sau:
+ Tủ báo cháy trung tâm: được lắp tại nhà bảo vệ
+ Các thiết bị đầu báo, nút nhấn khẩn cấp, chuông, đầu dò khói được lắp đặt trong nhà bảo vệ,…
Hệ thống báo cháy được liên động với hệ thống quạt, AHU, FM200, hệ thống chữa cháy thông qua các module giám sát và điều khiển, nhằm mục đích phát hiện chát, kích hoạt đống mở quạt, kích hoạt hệ thống chữa cháy một cách tự động.
Mô tả hoạt động: Khi xảy ra sự cố cháy nổ các thiết bị báo cháy sẽ gửi tín hiệu về tủ trung tâm báo cháy đồng thời tủ trung tâm sẽ kích hoạt chuông báo cháy để cảnh báo có chảy nổ cho tất cả mọi người có mặt trong khu vực đó.
b. Hệ thống báo nồng độ hơi xăng dầu 
b.1 Chức năng
- Hệ thống tự động báo nồng độ hơi xăng dầu khi quá giới hạn cho phép.
- Nồng độ hơi xăng dầu khi quá giới hạn cho phép tự động đưa rfa cảnh báo bằng còi và đèn
- Tự động dừng cắt tủ điện trạm bơm dầu và khu nhà kiểm định, xuất dầu ô tô xitéc (có bốt trí thêm nút ấn báo động bằng tay tại các khu vực nguy hiểm cháy nổ)
b.2 Thành phần
- Đầu đo (Sensor) đặt tại hiện trường (khu bể, khu bơm xăng dầu). Đầu báo có chức năng báo địa chỉ và chống báo động giả khi đứt dây.
- Trung tâm báo cháy: đặt tại nhà bảo vệ, sử dụng loại trung tâm báo nồng độ thông minh có chức năng cảnh báo và định vị địa chỉ khu vực có xảy ra sự cố nồng độ quá mức cho phép, tính hiêu cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng.

b.3 Nguyên lý làm việc 
- Các đầu cảm biến báo nồng độ hơi xăng dầu (GD) cảm nhận tín hiệu có dự rò rỉ hơi xăng dầu vượt ngưỡng quy định, tín hiệu báo nồng độ hơi xăng dầu được gửi về trung tâm báo tại nhà bảo vệ, trung tâm báo phát tín hiệu bằng còi và đèn báo đồng thời hiển thị vị trí có nồng độ hơi xăng dầu vượt ngưỡng quy định, có nguy cơ cháy để người vận hành xử lý kịp thời và tự động điều khiển cắt nguồn điện tại những nơi nguy hiểm như trạm bơm dầu, nhà xuất dầu,…
- Các đầu cảm biến báo nồng độ hơi xăng dầu (GD) trong vùng nguy hiểm sử dụng loại phòng cháy nổ EEXD IIA T3, đấu nối thiết bị cần tuân theo catalog thiết bị nhập về và căn cứ thực tế hiện trường mà lắp đặt cho phù hợp.
 (2). Hệ thống PCCC
a. Đường giao thông, bãi độ phục vụ cho xe chữa cháy
- Đường giao thông nội bộ xung quanh công trình có bề rộng lớn hơn 3.5m nên đảm bảo cho các hoạt động PCCC diễn ra.
- Đường giao thông phía trước công trình: giáp với đường giao thông quy hoạch nên đảm bảo khả năng tiếp cận công trình khi xả ra sự cố cháy nổ.
- Các vị trí bãi đổ cho xe thang, xe cần nâng hoạt động: xung quanh công trình có các bãi đỗ lớn và được đánh dấu vị trí để cấm các phương tiện khác đổ trong điều kiện thường.
b. Khoảng cách an toàn PCCC
- Khoảng cách an toàn PCCC của công trình đảm bảo theo yêu cầu QC06/2020
c. Bậc chịu lửa
Công trình thi công kết cấu cốt thép đã được thẩm duyệt tại Giấy chứng nhận thiết kết về PCCC số 43/TD-PCCC ngày 23/10/2018 của Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an Bình Dương.
d. Giải pháp thoát nạn
- Đảm bảo yêu cầu thoát nạn theo yêu cẩu của QC06/2020
e. Ngăn cháy, chống cháy lan
- Sử dụng các đê ngăn cao 1.3m bọc xung quanh các bể chứa dầu.
- Xung quanh công trình xây tường gạch cao 2.2m
f. Hệ thống phòng cháy chữa cháy
f.1. Trạm bơm
- Đặt trong nhà bơm PCCC gồm 02 bơm điện chính (bơm ly tâm trục ngang) của hãng Versar/Singapore thông số H: 80m.c.n Q =250m3/h và 02 bơm điện hãng Versar/Singapore H=80 m.c.n, Q = 120 m3/h; các thiết bị phụ trợ cho trạm bơm như tủ điều khiển bơm, van báo động, bình tích áp, công tắc dòng chảy,…của hệ thống dùng để cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống chữa cháy foam và họng nước trong nhà cho công trình.
- Hệ thống chữa cháy: bố trí các họng tiếp nước, trụ chữa cháy, tủ chữa cháy ngoài nhà, các súng bắn foam theo đúng yêu cầu thiết kế đã được thẩm duyệt. Các thiết bị này được đối nối bằng các đường ống thép liên kết với trạm bơm.
e.  Hệ thống phun bọt chữa cháy
- Hệ thống phun bọt chữa cháy cho kho được thiêt kế cố định bao gồm:
+ Máy bơm dung dịch chất tạo bọt (đảm bảo lượng bọt chữa cháy);
+ Hệ thống đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt.
- Chất tạo bọt dùng Foam độ nở thấp 3% bảo quản ở dạng nguyên chất trong bể chứa bằng inox;
- Hệ thống pha trộn dung dịch chất tạo bọt bằng Ejector;
- Lăng phun bọt được gắn cố định trên bể chứa;
- Các họng chữa cháy phun nước, phun bọt phụ trợ được bố trí tại các vị trí thích hợp để hỗ trợ chữa cháy cho hệ thống chữa cháy cố định, đảm nhiệm các diện tích nằm trong khu vực đê bao và các khu lân cận của các bể chứa dầu.
f. Các trang bị chữa cháy ban đầu
- Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu được bố trí tại kho cảng thông qua bảng sau:
[bookmark: _Toc104996773][bookmark: _Toc106439093]Bảng 3.4. Bố trí trang thiết bị chữa cháy ban đầu
	Stt
	Tên hạng mục
	Xe đẩy bột 35kg
	Bình bọt 4-8kg
	Bình CO2-3-5kg
	Chăn chiên
1x2(m)
Amiăng
	Phuy 200 lít
	Xô 20 lít
	Tiêu lệnh PCCC

	1
	Cầu cảng xuất nhập đường thủy
	01
	04
	02
	02
	01
	02
	01

	2
	Trạm bơm dầu
	01
	02
	02
	
	
	
	01

	3
	Nhà xuất ôtô xitéc
	02
	04
	
	02
	01
	02
	01

	4
	Nhà viết phiếu, kiểm định phát
	01
	02
	02
	02
	
	
	02

	5
	Trạm bơm chữa cháy
	
	
	02
	
	
	
	01

	6
	Nhà văn phòng
	
	16
	16
	04
	01
	02
	01

	7
	02 gara
	
	02
	01
	02
	02
	04
	01

	8
	Nhà bảo vệ
	
	01
	02
	01
	
	
	01

	9
	Trạm phát điện
	
	01
	02
	
	
	
	01

	10
	Trạm biến áp
	
	01
	02
	
	
	
	01

	11
	Nhà trực cầu cảng
	
	01
	02
	01
	
	
	01

	
	Tổng cộng
	05
	36
	33
	14
	05
	10
	15


- Các công trình của hệ thống PCCC Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chấp nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa chát số 43/TD-PCCC ngày 23 tháng 10 năm 2018 và đã được nghiệm thu tại Văn bản số 247/PC07-CTPC ngày 09/04/2021 với các hạng mục công trình chính như sau:
- Đã được nghiệm thu về khoảng cách an toàn PCCC, thoát nạn; ngăn cháy.
- Giao thông phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện PCCC ban đầu;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy (trong nhà, ngoài nhà);
- Hệ thống báo cháy tự động dò nồng độ hơi xăng dầu;
- Hệ thống chữa cháy tự đồng bằng bọt (Foam 3%), hệ thống làm mát;
- Đường ống công nghệ.
[bookmark: _Toc104822633][bookmark: _Toc104996739][bookmark: _Toc106439059]3.6.2. Biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
- Lắp đặt các biển báo tín hiệu giao thông cho các khu vực trọng điểm quan trọng (ngã ba, ngã tư, khu vực bị che khuất tầm nhìn,...) trên tuyến đường nội bộ và giao nhau với đường ngoại tuyến;
- Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải không chở quá tải hoặc cồng kềnh;
- Tổ chức tuyên truyền vận động công nhân và các chủ phương tiện thực hiện tốt về luật an toàn giao thông và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện giao thông.
[bookmark: _Toc104996740][bookmark: _Toc106439060]3.6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn, rò rỉ xăng dầu
3.6.3.1. Biện pháp phòng ngừa
- Có kế hoạch điều hành khoa học và hợp lý thời gian biểu ra vào của các tàu, sà lan; bảo đảm an toàn, tránh va chạm, quẹt gây nên sự cố môi trường;
- Các tàu, sà lan sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn, phòng chống cháy nổ xăng dầu sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tối đa sự rơi vãi, rò rỉ xăng dầu từ tàu thuyền xuống nước sông;
- Giáo dục ý thức thuyền viên không để rò rỉ, rơi vãi xăng, dầu, rác thải xuống nước;
- Các phương tiện vận tải chở dầu, đường ống công nghệ, bồn bể chứa xăng dầu phải đúng tiêu chí kỹ thuật và an toàn;
- Có trang bị các thiết bị bảo hộ, trang thiết bị ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu;
- Công nhân viên phải thực hiện đúng thao tác, quy trình thực hiện;
- Thiết kế bồn chứa lưu trữ xăng dầu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nhằm tránh sự cố rò rỉ xăng dầu từ bồn chứa;
- Xây dựng hệ thống đê bao quanh khu bồn bể chứa lưu trữ xăng dầu nhằm cách ly và tránh ảnh hưởng xăng dầu ra bên ngoài;
- Lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, thiết bị, đường ống công nghệ và bồn bể tồn trữ dầu;
- Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về các biện pháp phòng tránh và ứng phó khi có sự cố tràn dầu;
- Thành lập ban An toàn và Môi trường trực thuộc BQL Kho cảng để phối hợp với các đơn vị chuyên trách tại khu vực gần dự án nhất để ứng phó kịp thời sự cố tràn dầu;
- Khi xảy ra sự cố tai nạn đường thuỷ dẫn đến tràn dầu trong phạm vi khu vực dự án, Chủ đầu tư sẽ nhanh chóng liên lạc, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để ứng phó sự cố.
3.6.3.2. Tiêu chuẩn thiết kế an toàn
a. Bể chứa xăng dầu
b. Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574:2012;
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575:2012;
- Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động: TCVN 2737:2005;
- Tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ: TCVN 5307:2009;
- Tiêu chuẩn API 650 (thiết kế bể chứa). Tiêu chuẩn BS2654-1989;
- Tham khảo tiêu chuẩn BS EN 14015:2004.
c. Thiết kế kỹ thuật
- Vật liệu sử dụng:
+ Thép chế tạo sườn mái bể dùng thép JIS G3192-2000 (Rc = 2.450 daN/cm2);
+ Thép tấm theo tiêu chuẩn JIS G 3101 SS400 (cường độ giới hạn chảy Rc = 2.450 daN/cm2) hoặc loại có tính năng tác dụng tương đương;
+ Thép tấm có kích thước 6.000 x 1.500 x t;
+ Thép hình các loại có Rc = 2.450 daN/cm2;
+ Que hàn loại theo tiêu chuẩn Nhật D 4313 JIS Z 3211-1991 hoặc loại có tính năng tác dụng tương đương.
- Tải trọng tính toán:
+ Trọng lượng riêng chất lỏng 1 t/m³;
+ Áp lực dương 200 mm cột nước tương đương 0,02 daN/cm2;
+ Áp lực âm 60 mm cột nước tương đương 0,006 daN/cm2;
+ Áp lực gió 155 daN/m2;
+ Trọng lượng thiết bị trên mái 25 Kg/m2;
+ Hoạt tải trên mái  30 Kg/m2;
- Số liệu kỹ thuật bể:
[bookmark: _Toc104996774][bookmark: _Toc106439094]Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật bể chứa xăng dầu
	Diễn giải
	Ký hiệu
	Kết quả
	Đơn vị

	Thể tích sử dụng 
	V
	1.200
	m³

	Đường kính bể
	D
	11,5
	m

	Chiều cao bể
	H
	12
	m

	Góc dốc mái
	a
	10
	degree

	Áp lực làm việc
	Pp
	20
	mbar

	Áp lực chân không
	Pa
	5
	mbar

	Áp lực gió
	W
	155
	kG/m2

	Vận tốc gió
	V
	50,28
	m/s

	Trọng lượng riêng chất lỏng chứa
	G
	0,83
	T/m³

	Trọng lượng riêng nước
	Gw
	1
	T/m³

	Giới hạn chảy của thép
	Ry
	2.450
	Kg/cm2

	Ứng suất giới hạn khi thiết kế
	Sd
	160
	Mpa

	Ứng suất giới hạn khi thử tĩnh
	St
	171
	Mpa

	Chiều dày ăn mòn dự phòng
	CA
	2
	mm

	Chiều dày tấm mái
	
	5
	mm




3.6.3.3. Đường ống công nghệ và van thở, van an toàn
a. Tiêu chuẩn thiết kế
a.1. Tiêu chuẩn về đường ống công nghệ
- Loại ống sử dụng cho công trình là ống có yêu cầu kỹ thuật cao, phải nhập ngoại, trong những năm gần đây ống thép dùng trong nghành xăng dầu và dầu khí hầu hết được nhập từ Nhật, Châu Âu, Trung Quốc,.... Các ống này được chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM, vì vậy ống thép các loại và các phụ kiện đường ống dùng trong công trình này đều được lấy theo tiêu chuẩn ASTM A53-Gr.b hoặc tiêu chuẩn API-5L;
- So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4090-85 của Việt Nam, các tiêu chuẩn của Mỹ như ASA B31.1 ASA B31.3 có hệ số an toàn cao hơn, vì vậy độ dày thành ống được tuân theo tiêu chuẩn ASA B31.3.
a.2. Tiêu chuẩn về van và thiết bị phụ kiện
- Van 1 chiều nối bích: ANSI hoặc BS;
- Van chặn loại Gate valve nối bích: API 600 lắp tiếp giáp với bồn chứa (van thép - Cast steel); các vị trí khác có thể theo ANSI hoặc BS (van gang - Cast Iron);
- Van chặn loại Ball valve nối bích: ANSI hoặc BS;
- Bích, bích bịt, tê, cút, ống thót: ASME/ANSI B16.5;
- Van hồi lưu, an toàn: API 520 (Part1), API 526;
- Ống thép đúc: A53 Gr.B, ANSI/ASME B36.10M;
- Bu lông: ANSI B1.1;
- Đai ốc + đệm: ANSI B18.2.2, ASME B16.5;
- Van và thiết bị của hệ thống công nghệ lắp tiếp giáp với bể chứa dùng vật liệu thép; các vị trí khác dùng vật liệu gang hoặc thép (theo tiêu chuẩn trên).
b. Thiết kế kỹ thuật
b.1 Chiều dày thành ống
- Xác định chiều dày thành ống (Theo tiêu chuẩn “Petroleum Refinnery Piping ASA B31.3). 
· Đường ống loại 12 ” =  323.8 x 8.74 mm;
· Đường ống loại 10” = 273 x 7,09 mm;
· Đường ống loại 8” = 219,1 x 6,35 mm;
· Đường ống loại 6” = 168,3 x 5,16 mm;
· Đường ống loại 4” = 114,3 x 4,37 mm;
· Đường ống loại 3” = 88,9 x 3,58 mm;
· Đường ống loại 2” = 60,3 x 3,58 mm;
· Đường ống loại 1” = 33,4 x 3,38 mm.
- Các đường ống nêu trên được chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM-A106 Gr.B hoặc API 5L Gr.B.
b.2. Lựa chọn van thở cho bể chứa xăng dầu
- Quá trình thở (thở ra/hít vào) của bể bao gồm:
- Thở ra (hít vào) do qúa trình nhập (xuất) xăng dầu;
- Thở vào (thở ra) do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài bể (được gọi là thở nhiệt);
- Công suất thở (thở ra/hít vào) của bể chứa xăng dầu được xác định của 2 quá trình trên:
- Công suất thở ra (hít ra) do quá trình nhập (xuất):
+ Với quá trình nhập xăng dầu vào bể, công suất thở do nhập xăng dầu (Ctn) được tính bằng công suất nhập lớn nhất (Vxmax) nhân với hệ số k;
+ Với quá trình suất xăng dầu từ bể ra, công suất thở do nhập xăng dầu (Ctn) được tính bằng công suất nhập lớn nhất (Vxmax) nhân với hệ số k;
+ Trong đó hệ số k = 15,86/15,9 (hệ số quy đổi sự hạ xuống của xăng dầu khi suất theo thể tích khí tự do đi vào).(k=k’=15,86/15,9).
- Công suất thở phải đòi hỏi cho cả hai quá trình: 02 van thở 6” cho bể chứa 1200 m³.
b3. Chống gỉ đường ống
- Chống gỉ cho đường ống công nghệ đi nổi: đánh sạch gỉ; lau khô bụi, nước, dầu mỡ rồi sơn 02 lớp sơn chống gỉ và 02 lớp sơn màu như sơn đường ống công nghệ hiện có;
- Ống cho hệ thống cứu hỏa dùng ống thép, bên ngoài được sơn 02 lớp sơn chống gỉ và 02 lớp sơn màu. Ống nước sơn màu đỏ, ống bọt sơn màu vàng.
b.4. Thử bền thử kín đường ống
- Ống và thiết bị công nghệ đoạn lắp đặt mới được thử bền, thử kín với P thử = 1,5; P làm việc = 6 Kg/cm2;
- Ống và thiết bị cấp nước, cấp bọt đoạn lắp đặt mới được thử bền, thử kín với P thử = 1,25; P làm việc = 10 Kg/cm2;
- Thời gian thử 6 giờ (Tuân thủ TCVN 5307-2009).
3.6.3.4.  Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
a. Chiến lược ứng phó sự cố
- Lấy phòng ngừa và sẵn sàng ứng cứu là chính;
- Khi xảy ra sự cố cần thông báo kịp thời cho các đơn vị tại khu vực dự án như Cảng vụ, Khu đường sông – Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông đường thủy – Sở Công an, đơn vị địa phương (UBND huyện, phường) hoặc các nguồn tin khác có liên quan sẽ chuyển thông tin về Ban Thường trực ƯCSCTD của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương để kịp thời triển khai phương án ứng cứu;
-  Khi người trực tiếp gây ra ô nhiễm thì phải chịu trách nhiệm chính trong các nỗ lực ứng cứu sự cố tràn dầu;
- Tiến hành ứng cứu sơ bộ trước khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu;
-  Nguyên tắc chính là phải loại bỏ dầu ra khỏi môi trường bằng phương pháp cơ học càng sớm càng tốt, càng gần nguồn thải càng tốt và không gây thêm các tổn thất nào cho hệ sinh thái;
-  Sẽ quan trắc và dự đoán hướng lan truyền tiếp theo của vệt dầu, dựa trên các số liệu dự báo được cập nhật liên tục về gió, dòng chảy, để công tác bảo vệ các vùng sinh thái nhạy cảm có thể được chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất. Báo động cho các nhà chức trách địa phương ở khu vực có khả năng bị ô nhiễm;
-  Sẽ sử dụng các dữ liệu về quá trình lan truyền và chuyển hóa của dầu cùng với bản đồ hệ sinh thái nhạy cảm (các khu bảo tồn thiên nhiên, vùng nuôi trồng thủy sản, khu du lịch, khu vực rừng ngập mặn ven biển,…) để quyết định và cập nhật chiến lược ứng cứu để đạt được hiệu quả cao nhất trong các hoạt động ứng cứu.
b. Nhân lực trong công tác ứng cứu:
b.1. Nguồn nhân lực tại khu vực dự án
Gồm 20 người, toàn bộ nhân lực tại khu vực dự án đều tham gia vào công tác ứng cứu sự cố. Trong đó BCNV chính phụ trách tiếp nhận khi có sự cố cũng như tổ chức các công tác ứng ứu sự cố.
b.2. Nguồn lực bên ngoài
	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	SĐT

	Các cơ quan ban ngành địa phương

	1. 
	Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương (đầu mối chủ trì của UBND tỉnh)
	Số 89 đường Đoàn Thị Liên, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3829.389

	2. 
	UBND phường Bình Thắng
	DT743, KP. Trung Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	0274.3749.424

	3. 
	Trạm y tế phường Bình Thắng
	tỉnh lộ 743 phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	0274.3750.668

	4. 
	Công an phường Bình Thắng
	KP. Trung Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	0274.3749.441

	5. 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
	số 5 Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3822.920

	6. 
	UBND TP.Dĩ An
	Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An
	0274.3742.843

	7. 
	UBND tỉnh Bình Dương
	Tầng 16, Tháp A-B, tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
	0274.3822.825

	8. 
	Sở TN&MT tỉnh Bình Dương
	Tầng 09, Tháp A, Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3828.035

	9. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3897.399

	10. 
	Sở Công thương
	Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3822.563

	11. 
	Sở Y tế
	Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3822.639

	12. 
	Sở Giao thông Vận tải
	Tầng 12A- Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3813.136

	13. 
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương
	KP4 ĐT 743, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3826.896

	14. 
	Công an tỉnh Bình Dương
	681 CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3822.638

	15. 
	Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương
	Số 664, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	06935.09937

	16. 
	Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương
	Đường Phan Bội Châu, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	0274.3937.777

	Các đơn vị xung quanh cơ sở

	1. 
	Cảng Đồng Nai
	P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	0251.3832.225

	Các đơn vị chuyên môn trong công tác ƯPSCTD

	1.
	Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam
	Lầu 4, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
	0283.3824.2120


c. Phương tiện, trang thiết bị, nhân lực ứng phó
c.1. Phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở
Các phương tiện dự kiến được đầu tư cho việc ứng phó sự cố tràn dầu cho các Kho cảng được trình bày theo bảng sau:
[bookmark: _Toc104996775][bookmark: _Hlk106438589][bookmark: _Toc106439095]Bảng 3.6. Phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở
	STT
	Phương tiện/trang thiết bị
	Quy cách
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	Máy bơm nước PCCC
	130m3/h- 6 kg/cm2.P
	1
	Nhật Bản

	2
	Máy bơm bọt PCCC
	40m3/h- 6kg/cm2.P= 11 KW
	1
	Nhật Bản

	3
	Máy bơm dự phòng PCCC
	130 m3/h- 6 kg/cm2
	1
	Nhật Bản

	4
	Hệ thống tự động hóa, báo cháy
	Theo tiêu chuẩn quy định
	1
	G7

	5
	Hệ thống thông tin liên lạc 
	
	1
	



[bookmark: _Toc105084751]c.2 Nguồn lực từ đơn vị ứng phó theo Hợp đồng
	Nhận thấy khả năng về nguồn lực còn hạn chế, chi phí lớn nếu đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo ƯPSCTD tại các khu vực có nguy cơ tại Kho cảng. Mặt khác, lực lượng ƯPSCTD của Kho cảng mới được thành lập, chưa được đào tạo, huấn luyện được nhiều kỹ năng trong công tác ƯPSCTD. Chính vì vậy, Tổng công ty đã hợp đồng với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (Trung tâm SOS) để đảm bảo ứng phó khi SCTD xảy ra tại Kho cảng xăng dầu Bình Thắng. Để đảm bảo công tác ƯPSCTD được triển khai một cách nhanh nhất, không chế lượng dầu tràn trong thời gian chờ lực lượng hỗ trợ chi viện, Trung tâm SOS đã bố trí một lượng trang thiết bị đặt 24/7 tại Kho cảng xăng dầu Bình Thắng để đảm bảo ứng phó khẩn cấp ban đầu, cụ thể như:
[bookmark: _Toc88029826][bookmark: _Toc106439096]Bảng 3.7. Trang thiết bị, vật tư thường trực ứng phó 24/24 tại Kho cảng xăng dầu Bình Thắng

	Stt
	Tên trang bị, vật tư/Quy cách
	Công dụng
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Máy móc, thiết bị
	
	
	

	1. 
	Bơm hút dầu tràn 
- Công suất: 20m3 /h.
- Gồm các bộ phận chính: Bơm ly tâm gắn liền với động cơ, hệ thống dây hút và xả, đầu hút dầu
- Phụ kiện: rọ hút
	Hút dầu trên mặt nước 
	Bộ
	01

	2. 
	Bồn chứa dầu cơ động triển khai trên bờ SOS-LT5
- Sức chứa: 5m3
- Có khả năng triển khai nhanh, không cần khung giá đỡ. 
- Vật liệu: TPU phủ nylon chịu dầu và hoá chất
	Lưu chứa dầu, hóa chất tạm thời
	Chiếc
	01

	II
	Vật tư chuyên dụng
	
	
	

	1 
	Phao quây dầu tự nổi
02 đoạn dây kéo phao, 02 bộ neo phao
	Quây và cô lập dầu tràn, có thể triển khai trên sông, vịnh, kênh rạch và các khu vực cảng…
	M
	90

	2 
	Chất thấm và phân hủy sinh học dầu REMEDIATOR
- Phân hủy hydrocarbon bằng vi sinh tự nhiên
- Hỗn hợp dầu hấp thụ bởi Remediator là chất thải không nguy hại có thể chôn lấp mà không ảnh hưởng đến môi trường; đạt tiêu chuẩn an toàn của Bộ Môi trường Mỹ
	Thấm hút và phân hủy sinh học dầu nhờ các vi sinh có sẵn trong tự nhiên, chuyển hóa các chất độc hại thành vô hại; dùng để xử lý dầu ngấm trong đất, cát hoặc xử lý bùn cặn nhiễm dầu
	
Bao
	
05

	3 
	Chất thấm hút dầu trên  nền  sàn  Kleen  Sweep  
Thích hợp cho việc thu gom dầu rơi vãi trên nền cứng.
Khả năng thấm hút tối đa: 4L/kg 
Đóng gói: Bao 10kg
	Thấm hút dầu, hóa chất tràn vãi trên nền cứng, hút mùi hơi xăng dầu phát tán trong không khí
	Bao
	05

	4 
	Tấm thấm dầu nanoPAD33
Vật liệu: Polypropylen sản xuất theo công nghệ nano. 
Kích thước tấm: 30cm x 30cm.
Đóng gói: 100 tấm/kiện
	Dùng để thu gom, làm sạch váng dầu nổi trên mặt nước; Thấm hút dầu, làm sạch dầu trên cạn, lau chùi các vật dụng dính dầu mỡ…
	Kiện
	10

	5 
	Phao quây thấm dầu nanoBOOM260
Có 2 tác dụng: Cô lập dầu tràn, đồng thời thu gom dầu bằng     cách     thấm      hút      vào      bên      trong.  
Vật liệu: Polypropylen sản xuất theo công nghệ nano.
Đường kính 20cm x dài 6m.
Đóng gói: 1 chiếc/kiện
	Quây cô lập khẩn cấp và thấm dầu dưới nước (khu vực cảng hạn chế lượng dầu ảnh hưởng các khu vực khác trên sông, trong lúc chờ triển khai phao quây chuyên dụng), trên cạn (bồn chứa dầu).
	
Chiếc
	
10

	6 
	Vợt thu hồi
	Vớt thu hồi rác thải nhiễm dầu
	Chiếc
	2

	7 
	Túi đựng chất thải nguy hại
	Chứa CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động ứng phó sự cố như giẻ nhiễm dầu, đất cát nhiễm dầu…
	Chiếc
	20

	8 
	Trang bị bảo hộ (Quần áo chống nhiễm dầu, ủng, găng
tay, khẩu trang, kính bảo hộ)
	Tác dụng chống các loại dầu, bảo vệ người lao động khỏi các chân thương và an toàn sức khỏe
	Bộ
	05

	9 
	Định vị GPS
	
	cái
	1



[bookmark: _Toc105084752][bookmark: _Toc87865949]d. Biện pháp ứng phó
[bookmark: _Toc74908351][bookmark: _Toc88029740][bookmark: _Toc105084753]d.1 Quy trình thông báo, báo động
	Do đặc trưng của SCTD là thời gian càng lâu, tác động của điều kiện tự nhiên sẽ làm vệt dầu càng lan rộng và công tác ứng phó trở nên cực kỳ khó khăn, tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực và hậu quả của sự cố ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, việc thông báo kịp thời, chính xác về sự cố sẽ giúp cơ quan phụ trách công tác ứng phó đánh giá đúng tình hình và đưa ra giải pháp ứng phó hợp lý, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
	Quy trình thông báo gồm 03 bước sau: phát hiện sự cố (người phát hiện sự cố thông báo về cho BCH ƯPSCTD của Kho cảng về sự cố); xác minh thông tin (đánh giá tính xác thực của thông tin, vị trí sự cố); đánh giá sơ bộ sự cố và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.
	Bước 1: Người phát hiện SCTD nhanh chóng thông báo về cho BCH ƯPSCTD của Kho cảng.
Nguyên tắc chung:
	Việc báo cáo về SCTD thực hiện đối với địa chỉ gần nhất bằng kênh thông tin liên lạc nhanh nhất, sẵn có càng sớm càng tốt. Những thông tin chưa sẵn sàng sẽ báo cáo bổ sung;
Nội dung thông báo:
· Thời gian xảy ra hoặc phát hiện sự cố;
· Vị trí xảy ra sự cố;
· Loại dầu tràn (xăng, dầu DO…);
· Ước tính khối lượng và tốc độ dầu tràn;
· Điều kiện khí hậu thủy văn khu vực xảy ra sự cố;
· Các thông tin khác;
· Các hoạt động đã và dự kiến triển khai;
· Các yêu cầu, đề nghị trợ giúp, cứu hộ, ƯPSCTD;
· Tên, nghề nghiệp của người phát hiện sự cố và người làm báo cáo, địa chỉ liên hệ.
Tùy thuộc vào tình hình sự cố và đối tượng phát hiện sự cố nội dung thông báo ban đầu có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ các thông tin. Người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm thu thập đầy đủ các thông tin từ người thông báo và phải đảm bảo thông tin về SCTD phải được cập nhật liên tục, kịp thời và chính xác.
Bước 2: Xác minh thông tin
Sau khi BCH ƯPSCTD Kho cảng ghi nhận đầy đủ thông tin về sự cố xảy ra phải tiến hành xác minh tính xác thực của sự cố, vị trí xảy ra sự cố và tiến hành đánh giá sơ bộ tính chất và quy mô của sự cố.
	Bước 3: Sau khi đã xác định được tính chất, quy mô của sự cố, BCH ƯPSCTD Kho cảng sẽ tiến hành thông báo:
· Thông báo cho đội ƯPSCTD của Kho cảng, các cán bộ, công nhân đang làm việc tại Kho cảng triển khai công tác ứng phó khẩn cấp và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng ƯPSCTD khi có lệnh điều động;
· Thông báo đến đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu là Trung tâm SOS (Ông Lê Quang Phục – trưởng đại diện phía Nam - 0945.440.022 hoặc đường dây nóng 24/24 của Trung tâm SOS- 18006558) để triển khai ngay phương tiện và nhân lực ứng phó đến để triển khai các biện pháp ứng cứu kịp thời;
· Thông báo cho cơ quan quản lý: Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và một số cơ quan chứa năng liên quan để nắm tình hình, giám sát quá trình triển khai công tác ƯPSCTD của Kho cảng và chuẩn bị sẵn sàng phối hợp triển khai công tác ƯPSCTD khi SCTD tại Kho cảng diễn biến phức tạp, vượt quá tầm kiểm soát.
	Sơ đồ thông báo.
Bảo vệ, nhân viên, thuyền viên
(phát hiện sự cố - báo động – thông tin)
Phụ trách Kho cảng
(Đánh giá thông tin, báo cáo)
Các vị trí làm việc tại Kho cảng (liên lạc thông tin)
Lãnh đạo Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
Trưởng Ban, Phó Ban UPSCTD của cảng SP-PSA
Thông tin ngay cho Đơn vị dịch vụ ứng cứu (Trung tâm SOS)
Thông tin huy động lực lượng trong đội Ứng cứu tràn dầu của  Kho cảng
Đội ứng cứu tràn dầu của Trung tâm SOS (Điều động nhân lực và phương tiện thiết bị tham gia ứng cứu)
Nếu sự cố nhỏ, diễn biến không phức tạp
Nếu sự cố nhỏ, diễn biến không phức tạp
Báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảng vụ, Cảnh sát PCCC, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND Thị xã….
Thông tin hỗ trợ chi viện của UBND tỉnh và cơ quan liên quan để hỗ trợ ứng cứu.

[bookmark: _Toc105081640][bookmark: _Toc106439125]Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng phó sự cố tràn dầu tại Kho cảng
d.2. Phương án ứng phó sự cố
Khi tàu chở dầu có sự hiện diện tại khu vực Kho cảng và trước khi tiến hành hoạt động bơm dầu từ tàu vào bồn chứa thì lực lượng nhân viên ứng phó sự cố của Kho cảng luôn túc trực tại hiện trường đồng thời sử dụng phao quây xung quanh tàu cố định phạm vi tràn dầu không cho dầu lan rộng khi xảy ra sự cố.
Khi xảy ra sự cố, việc được ưu tiên đầu tiên là biện pháp khắc phục tránh tình trạng dầu tràn ra hệ thống sông chính và gây ảnh hưởng đến họng thu nước Nhà máy nước Bình An. Như đã trình bày trong ĐTM đã được phê duyệt thì việc đầu tiên cần được thực hiện là sử dụng phao quây ngăn cách tại ngã 3 hợp lưu giữa rạch bà Lồ và sông Đồng Nai sau đó mới tiến hành tổ chức ứng phó sự cố.
Khi sự cố tràn dầu xảy ra, bộ phận ứng phó sự cố tại Kho cảng cần nhận diện tùy vào mức độ sự cố (tại ĐTM đã được phê duyệt) mà đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp  với so đồ triển khai ứng phó như sau:
Đề xuất nhanh phương án ứng cứu
Nhận thông tin sự cố

Thông báo: Ban chỉ đạo
Tổ chức lực lượng phản ứng nhanh ứng cứu hiện trường
Thông báo, điều động các đơn vị bơm hút dầu
Thông báo đơn vị liên quan tham gia ứng cứu
Triển khai công tác ứng cứu sự cố
- Công tác cứu hộ cứu nạn
- Công tác phòng cháy chữa cháy
- Lập biên bản hiện trường
- Trực ứng cứu hiện trường
- Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu
Đánh giá tác động môi trường sau sự cố
Vệ sinh làm sạch môi trường
Xem xét chi phí xử lý sự cố
Thực hiện công tác đền bù và xử lý pháp luật
Hoàn thành công tác ứng phó

[bookmark: _Toc106439126]Hình 3.7. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng phó sự cố tràn dầu tại Kho cảng
d.3. Quy trình tổ chức triển khai ứng phó
Mục tiêu đầu tiên luôn là ngăn chặn lập tức SCTD, an toàn cho con người luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình ứng cứu. Ngoài ra, vấn đề nguồn tài nguyên môi trường cũng sẽ được cân nhắc khi lựa chọn kỹ thuật ứng cứu, trang thiết bị và quy trình ứng cứu. 
* 	Một quy trình ứng cứu tràn dầu điển hình gồm các bước sau:
- Đảm bảo an toàn và an ninh tại hiện trường: 
· Thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, PCCC đảm bảo không có thiệt hại về người;
· Tạo hành lang đảm bảo an toàn và an ninh tại hiện trường, nghiêm cấm người, phương tiện không có trách nhiệm vào khu vực xảy ra sự cố;
-  Khống chế nguồn tràn dầu:
· Nhanh chóng đóng van, tắt máy bơm.
· Nhanh chóng cắt nguồn điện/thiết bị phát sinh nhiệt, tia lửa điện, đóng khóa các van đường ống dẫn dầu, máy bơm, vá bịt lỗ thủng (nếu có) để ngăn chặn dầu tràn ra môi trường.
· Đánh giá sự cố và đưa ra phương án ứng phó; đồng thời huy động lực lượng và các nguồn trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu.
· Cô lập nguồn dầu tràn: Sử dụng phao quây thấm dầu để quây chặn xung quanh sự cố.
· Thu hồi dầu tràn:
· Sử dụng bơm hút dầu tràn. Trường hợp sự cố xảy ra tại cầu cảng thì dùng bơm hút dầu tràn để bơm dầu vào bồn chứa dầu tạm.
· Sử dụng tấm thấm dầu để thấm hút lượng dầu tràn.
· Sử dụng chất thấm và phân hủy sinh học dầu để phân hủy dầu ngấm xuống đất cát. Dùng bồ cào, cuốc... để hỗ trợ việc trộn đều đất cát nhiễm dầu với chất thấm và phân hủy sinh học dầu.
· Huy động các nguồn ứng phó từ các cơ quan chức năng trong trường hợp sự cố xảy ra vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở.
· Tiến hành các hoạt động làm sạch bằng phương pháp sinh học và cơ học.
· Dùng tấm thấm dầu hoặc chất thấm hút dầu để làm sạch tất cả các vị trí, chi tiết dính dầu như thành ống, mặt bích, miệng ống...
· Làm sạch lượng dầu còn sót lại trên nền bằng chất thấm hút dầu. Rắc bột quây chặn hình vòng tròn bao kín xung quanh vệt dầu tràn từ ngoài vào trong. Dùng bàn chải cứng đảo qua lại đến khi bột thấm hoàn toàn dầu.
· Tiến hành các hoạt động thu gom dầu và rác thải nguy hại:
· Rác thải nhiễm dầu phải cho vào túi đựng và bỏ vào thùng chứa chất thải nguy hại có dán tem và mã riêng biệt.
· Dầu thu gom được lưu chứa trong các bồn chứa, bể chứa, thùng phuy.
· Dầu và các chất thải nhiễm dầu, các vật tư xử lý nhiễm dầu được thu gom và lưu chứa trong kho riêng biệt, có mái che.
· Xử lý các chất thải:
Kho cảng hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý rác thải nguy hại đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- 	Tiến hành chương trình khảo sát, lấy mẫu và đánh giá tác động môi trường của sự cố gây ra.
* 	Các yếu tố giúp hoạt động ứng phó đạt hiệu quả cao gồm:
· Phát hiện sớm sự cố;
· Báo động và thông báo kịp thời;
· Xác định nhanh và chính xác nguyên nhân xảy ra sự cố;
· Đánh giá đúng cấp độ sự cố;
· Huy động nhanh lực lượng ứng phó chuyên nghiệp.
· Hoạt động tổ chức ngăn chặn, triển khai ứng phó:
· Đối với sự cố tràn dầu cấp Cơ sở
Ngay sau khi phát hiện sự cố tràn dầu, thực hiện các quy trình thông báo và báo động, với phương châm 4 tại chỗ, BCH ƯPSCTD Kho cảng ngay lập tức lên phương án triển khai ứng phó và chỉ định chỉ huy hiện trường chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động chính như sau:
Ứng phó khẩn cấp
· Cắt tất cả nguồn điện của các hoạt động phát sinh tia lửa điện tại khu vực xảy ra sự cố; đóng khóa các van đường ống dẫn dầu, vá bịt lỗ thủng (nếu có), bơm hút lượng dầu còn lại sang ngăn chứa hoặc các bể chứa tạm thời khác;
· Phối hợp với các nhân viên của cơ sở, nhanh chóng cứu người bị nạn và đưa người bị nạn ra vị trí an toàn, thực hiện sơ cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu (nếu có);
· Điều động lực lượng sử dụng loa, kẻng thông báo cho các nhân viên, phương tiện vận chuyển tại Kho cảng không ra vào khu vực sự cố, tạo hành lang an toàn và tránh nguy cơ cháy nổ.
· Xác định những khu vực cần ưu tiên bảo vệ, yêu cầu dừng tất cả công trình phát sinh tia lửa điện trong bán kính 200m (trường hợp tràn xăng), thông báo cho các đơn vị lân cận được biết để có phương án hiệp đồng và đề phòng ứng phó sự cố (đối với sự cố khu vực cảng và quy mô lớn), lên phương án ứng cứu dựa trên điều kiện tự nhiên và nguồn lực của Kho cảng;
· Báo động cho Trung tâm SOS nhanh chóng huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó và có mặt để triển khai phương án ứng cứu;
· Thông báo cho Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng liên quan về sự cố tràn dầu trên, để nắm bắt tình hình và có sự chuẩn bị khi sự cố tràn dầu vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở.
Triển khai các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
· Trong khi chờ huy động lực lượng và phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố từ đơn vị trực ứng phó sự cố, BCH ƯPSCTD cơ sở cần phối hợp với lực lượng cán bộ công nhân viên có mặt tại khu vực sự cố nhanh chóng triển khai các trang thiết bị vật tư ƯPSCTD sẵn có của cơ sở để ứng phó ban đầu và các phương tiện, trang thiết bị PCCC để phòng, chống cháy nổ. 
· Chỉ huy hiện trường có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng cứu theo phương án ứng phó đã được BCH ƯPCTD Kho cảng phê duyệt.
· Lực lượng ứng phó trang bị bảo hộ cá nhân chống nhiễm dầu có mặt để triển khai các hoạt động ứng phó.
· Đội hậu cần: Nhanh chóng chuyển các trang thiết bị ƯPSCTD đến khu vực xảy ra SCTD để thực hiện công tác ứng cứu.
· Đội ứng phó: Tiến hành ưu tiên bảo vệ các khu vực nhạy cảm, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, tiến hành quây phao ngăn chặn dầu loang và thu hồi lượng dầu tràn bằng bơm hút dầu tràn hay các vật tư khác như gối thấm dầu, tấm thấm dầu…
· Đội ứng phó trên sông, khu vực cầu cảng nhanh chóng sử dụng cano triển khai phao quây dầu bao quanh vệt dầu hoặc theo hướng đón chặn vệt dầu vượt khỏi vòng phao quây thấm dầu.
· Đội ứng phó trên cạn: Tiến hành bảo vệ đường bờ và các khu vực trên bờ bằng cuộn thấm dầu và vải lọc dầu, các vật tư thấm hút dầu.
· Vệ sinh khu vực xảy ra sự cố:
Làm sạch nền sàn, các trang thiết bị, máy móc dính dầu;

Dầu thu hồi được lưu chứa trong các bồn chứa dầu cơ động hoặc thùng phuy;
Các vật tư nhiễm dầu, rác nhiễm dầu đựng trong các bao chứa chất thải nguy hại, thắt chặt dây buộc để hơi dầu không thoát ra ngoài;
Chuyển các bồn chứa dầu thu hồi và bao chứa chất thải nguy hại về tập kết tại kho chứa chất thải nguy hại của Kho cảng.
Xử lý đất cát nhiễm dầu ở đường bờ (nếu có):
Trong suốt quá trình ứng phó, BCH ƯPSCTD theo dõi công tác ứng phó, đồng thời cập nhật thông tin từ hiện trường để lên phương án xử lý tiếp theo trong trường hợp SCTD vượt quá tầm kiểm soát hoặc yêu cầu tổ hậu cần điều động thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng phó được hiệu quả. 
· Đối với sự cố tràn dầu cấp khu vực
Khi sự cố tràn dầu tại Kho cảng diễn biến phức tạp, vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở, BCH ƯPSCTD cơ sở thông báo, báo động đến Sở TN&MT, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để yêu cầu hỗ trợ, cụ thể như sau:
· BCH ƯPSCTD của cơ sở nhanh chóng điều động phương tiện, thiết bị, nhân lực tại cơ sở tham gia công tác ứng phó SCTD để khống chế và ngăn chặn lượng dầu tràn ra môi trường.
· Điều động lực lượng và phương tiện, thiết bị PCCC của cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác PCCC.
· Điều động phương tiện, thiết bị, nhân lực hỗ trợ công tác ƯPSCTD tại cơ sở bằng cách hướng dẫn công tác xử lý sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường, quản lý chất thải sau thu gom, điều tra, đánh giá thiệt hại về môi trường và xây dựng các chương trình phục hồi môi trường sau dầu tràn.
-	Thông báo cho các đơn vị lân cận: Cảng Đồng Nai, các cơ sở kinh doanh xung quanh… các đơn vị có khả năng bị ảnh hưởng xung quanh khu vực sự cố để có phương án chủ động phòng ngừa cho các phương tiện để không đi vào khu vực nguy hiểm.
· Điều động lực lượng an ninh của cơ sở tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực. Trong trường hợp cần thiết có thể nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng tại địa phương như: Công an phường Bình Thắng, Công an tỉnh… nhằm đảm bảo an ninh, ngăn chặn không cho các cá nhân không có liên quan ra vào khu vực sự cố hoặc các phương tiện không cho lưu thông không đi vào khu vực nằm trong bán kính chịu ảnh hưởng của sự cố.
· [bookmark: _Toc88029742]Thông báo đến các cơ quuan chức năng để hỗ trợ di tản người dân cùng tài sản ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, cụ thể toàn bộ các hộ dân sống xung quanh khu vực (nếu có).
e.  Tổ chức khắc phục hậu quả
Hoạt động ứng phó sẽ được kết thúc khi sự cố về cơ bản đã được khống chế, lượng dầu tràn đã được thu hồi, tác động còn lại của sự cố ở mức thấp và khả năng gây nguy hại đến sức khỏe con người và môi trường được đánh giá ở mức chấp nhận được. Khi kết thúc các hoạt động ứng phó, các công việc sau cần được thực hiện:
* Công tác thu dọn hiện trường sau sự cố, xử lý chất thải thu gom sau sự cố, làm sạch vệ sinh môi trường
Tất cả lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại được thu hồi từ quá trình sự cố tràn xăng dầu phải được thu gom, tập hợp lại và lưu chứa tại kho chứa chất thải của Cơ sở để đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Các trang thiết bị bị bám dính xăng dầu phải được làm sạch sau khi kết thúc hoạt động ứng phó sự cố. Đối với các trang thiết bị, vật tư có thể tái sử dụng cần được vệ sinh sạch sẽ cất giữ đúng nơi quy định. Đối với các trang thiết bị, vật tư không thể sử dụng được nữa, được tập hợp lại và lưu chứa tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của Cơ sở.
* Phân loại và xử lý chất thải nhiễm xăng dầu thu hồi:
Phân loại: Khi thực hiện công tác ứng phó sự cố tại hiện trường, dầu thu gom được phân loại tại chỗ riêng biệt:
· Xăng dầu thu hồi;
· Rác nhiễm xăng dầu, vật liệu ứng phó nhiễm xăng dầu.
* Quản lý chất thải tại khu vực lưu trữ xăng dầu:
Xăng dầu thu hồi cần được lưu chứa trong bồn chứa dầu chuyên dụng hoặc thùng phuy, bồn chứa tạm thời... Rác nhiễm xăng dầu, vật liệu ứng phó nhiễm xăng dầu được lưu trữ riêng biệt, đựng trong các bao đựng chất thải nguy hại, thắt chặt dây buộc để hơi dầu không thoát ra ngoài môi trường và đặt trong các thùng, vật chứa chuyên dụng và đặt trong kho để lưu trữ chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng.
Toàn bộ CTNH được thu gom vào các thùng, vật chứa chuyên dụng đặt trong khu vực có mái che và được bố trí tại khu vực riêng biệt. CTNH sẽ được Cơ sở liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.







* Quy trình phân loại và xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi
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[bookmark: _Toc74319194][bookmark: _Toc88029899][bookmark: _Toc106439127]Hình 3.8. Quy trình phân loại và xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi
* Tổ chức quan trắc môi trường sau sự cố, dự kiến ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường
Quá trình lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường sẽ được tiến hành bằng việc đánh giá ô nhiễm tại hiện trường. Mục đích của việc đánh giá này là để đưa ra được các số liệu cụ thể về phạm vi và mức độ ô nhiễm cho từng sự cố cụ thể và giúp cho việc kiểm soát ô nhiễm sau sự cố được tốt nhất. Việc đánh giá này nhằm xác định:
· Vị trí sự cố;
· Tính chất và tình trạng của nguồn xăng dầu tại nơi xảy ra sự cố;
· Loại và lượng xăng dầu tràn;
· Tính chất, mức độ và phạm vi của các khu vực bị ảnh hưởng của sự cố xăng dầu;
· Khu vực xảy ra sự cố có ảnh hưởng gì đến các khu vực nhạy cảm môi trường trong khu vực hay không?
· Các hoạt động kiểm soát và ứng phó sự cố đã đảm bảo theo các quy định hiện hành về môi trường chưa?
· Có cần thiết phải áp dụng các biện pháp an ninh và an toàn để hạn chế việc tiếp cận với các khu vực xảy ra sự cố không?
· Năng lực của lực lượng ứng phó tại hiện trường và các thiết bị ứng phó cần có để tiến hành thực hiện các hoạt động ứng phó đã đáp ứng được yêu cầu chưa?
Cơ sở là đơn vị chủ trì hoạt động đánh giá môi trường dưới sự giám sát của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương để xác định những thiệt hại về môi trường do SCTD gây ra và đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường. Tiến hành thực hiện các hoạt động đánh giá mức độ ảnh hưởng và thiệt hại khi có SCTD xảy ra như sau:
· Đánh giá tác động môi trường nước tại khu vực xảy ra sự cố;
· Đánh giá môi trường đất;
· Đánh giá môi trường sinh thái (động vật, thực vật…);
· Điều tra, đánh giá thiệt hại của người dân tại khu vực xảy ra sự cố.
Quy trình các hoạt động đánh giá môi trường:
Hoạt động đánh giá môi trường
Môi trường đất
Môi trường nước
Môi trường sinh thái
Điều tra, đánh giá thiệt hại của người dân
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường








[bookmark: _Toc74319195][bookmark: _Toc88029900]
[bookmark: _Toc106439128]Hình 3.9. Quy trình các hoạt động đánh giá môi trường
[bookmark: _Toc104996741][bookmark: _Toc106439061]3.6.4. Biện pháp chống sét và an toàn về điện
- Thiết kế hệ thống thu sét và tiếp địa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn;
- Hệ thống điện cần có hành lang an toàn theo quy phạm, có hệ thống chống mất pha, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện;
- Hướng dẫn nội quy an toàn về điện cho tất cả mọi đối tượng. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và chất lượng đảm bảo cho công nhân vận hành và thao tác vận hành sửa chữa điện khi có sự cố về điện. 
(1). Hệ thống chống sét
- Hệ thống thu sét: Tại khu bể, mái trạm bơm dầu, trạm bơm chữa cháy, mái nhà xuất dầu ôtô, nhà kiểm định, nhà hóa nghiệm, nhà văn phòng, nhà kho,… đều lắp đặt kim thu sét;
- Hệ thống tiếp địa: Điện trở của hệ thống tiếp địa chống sét đánh thẳng và hệ thống tiếp địa chống cảm ứng tĩnh điện phải < 10  . Điện trở của hệ thống tiếp địa an toàn phải < 4  . Các hệ thống tiếp địa được đóng độc lập và cách nhau với khoảng cách lớn hơn 5 m (khoảng cách trong đất);
- Hệ tiếp địa chống tĩnh điện yêu cầu điện trở tiếp đất của hệ này không quá 10  .  Yêu cầu các bồn chứa xăng dầu phải hàn nối ít nhất mỗi bồn 2 dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện;
- Các đường ống dẫn sản phẩm dầu đặt nổi trong công trình được thực hiện tiếp địa chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện thông qua các cầu nối bích. Dọc tuyến ống với khoảng cách 150 m đến 200 m có bố trí các hệ cọc tiếp địa;
- Tất cả các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện, tủ điện, vỏ máy bơm, máy đóng bình,... đều phải kết nối với hệ tiếp địa an toàn;
- Ô tô xitéc khi xuất nhập nhiên liệu phải được nối với hệ tiếp địa qua bộ tiếp địa chống tĩnh kiểu tiếp xúc kiểu nam châm hoặc bằng kẹp cá sấu;
- Hệ thống thu sét nối với hệ tiếp địa qua kẹp kiểm tra KZ, hằng năm phải tháo kẹp KZ để đo điện trở đất.
(2). Hệ thống cấp điện
- Các thiết bị điện được chọn phù hợp với môi trường lắp đặt chúng, được sử dụng loại kín chống bụi, nước đã được nhiệt đới hoá, ở nơi có nguy hiểm cháy nổ đều được sử dụng loại kín chống nổ phù hợp với các cấp nguy hiểm;
- Mạng điện động lực trong kho chủ yếu đều được sử dụng loại lõi cáp đồng bọc cách điện nhựa XLPE, ngoài có lớp giáp mạ DSTA, ngoài bọc nhựa PVC được chôn ngầm đất hay được luồn trong ống thép khi vượt đường ôtô hay dưới nền bê tông. Trong nhà đặt tủ phân phối điện chính, cáp được đặt trong hào xây ngầm có nắp đan bê tông, để thuận tiện trong duy tu, sửa chữa, thay thế;
- Hệ thống chiếu sáng được bố trí xung quanh đê ngăn cháy, đường bãi quanh khu có kết cấu kín chống bụi, chống nước, bóng phòng nổ và có tính thẩm mỹ cao.
[bookmark: _Toc104996742][bookmark: _Toc106439062]3.6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải hỏng hóc, ngưng hoạt động
- Sự cố trạm xử lý nước thải hỏng hóc hoặc tạm ngừng hoạt động có thể xảy ra do các máy móc thiết bị của trạm như máy bơm, lớp vật liệu lọc bị hỏng,... ngưng hoạt động (vì bị sự cố hoặc mất điện). Nguyên nhân khác là do công nhân vận hành không đảm bảo kỹ thuật. Trạm xử lý nước thải tạm ngừng hoạt động sẽ khiến một lượng lớn nước thải ứ đọng, không được xử lý, có thể gây ô nhiễm môi trường;
- Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các máy móc thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa chữa kịp thời máy móc hư hỏng; lắp đặt hệ thống báo động tự động tại khu XLNT khi có xảy ra sự cố; công nhân được huấn luyện kỹ thuật đầy đủ.
- Khi xảy ra sự cố thì Chủ đầu tư cũng sẽ lên kế hoạch ứng phó sự cố như sau:
+ Đóng ngắt, ngưng hoạt động tại HTXLNT cũng như các hoạt động có phát sinh nước thải;
+ Tiến hành tổ chức ứng phó ngăn chặn, thu hồi và xử lý nước thải nhiễm dầu chảy tràn ra môi trường bên ngoài bằng cách sử dụng các phao vây ngăn cách, bơm hút, khăn thấm hút;
+ Tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố trong trong thời gian nhanh nhất có thể;
Lập sổ theo dõi các sự cố cũng như cách khắc phục để ứng phó kịp thời khi các sự cố tương tự xảy ra.
[bookmark: _Toc104996743][bookmark: _Toc106439063]3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
[bookmark: _Toc104996744][bookmark: _Toc106439064]3.7.1. Hạn chế ô nhiễm đến hệ sinh thái trong khu vực
Trong quá trình hoạt động/vận hành tại Kho cảng sẽ khó tránh khỏi những tác động gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực. Vì vậy chủ đầu tư  đưa ra các biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu một cách tối đa nhất các tác động lên hệ sinh thái khu vực. Một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động được tổng hợp trong bảng sau:
[bookmark: _Hlk104750743][bookmark: _Toc104996777][bookmark: _Toc106439097]Bảng 3.8. Biện pháp giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái trong giai đoạn hoạt động tại khu vực Kho cảng xăng dầu
	Stt
	Các hoạt động
	Tác động đến hệ sinh thái
	Biện pháp giảm thiểu

	01
	Hoạt động xuất, nhập xăng dầu
	· Dầu mỡ rò rỉ từ phương tiện vận chuyển thuỷ có thể gây độc cho các thực vật thuỷ sinh, ảnh hưởng tới các phiêu sinh vật cũng như trứng các loài tôm cá. Đồng thời dầu loang thấm nhanh vào đất gây biến đổi và hủy hoại môi trường đất;
· Nước thải và rác từ tàu thuyền có chứa nhiều chất hữu cơ cùng các vi sinh vật, có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước và lan truyền các bệnh truyền nhiễm;
· Bụi, khí thải từ các phương tiện phát tán bám trên các bộ phận của cây gây hại cho thảm thực vật.
	· Phương tiện vận tải, máy móc hoạt động đúng quy trình kỹ thuật nhằm tránh rò rỉ dầu mỡ trên sông;
· Chủ đầu tư cần quy định bắt buộc đối với các chủ tàu tiếp nhận về việc quản lý, kiểm soát nước thải, rác từ các tàu, sà lan tránh phát tán bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường thủy sinh ở sông.

	02
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
	· Nước thải sinh hoạt làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD, COD, SS và các chất hữu cơ dễ phân huỷ) trong nước mặt lưu vực xung quanh gây suy thoái môi trường nước và ảnh hưởng đến các loài thuỷ sinh.
	· Quản lý, giám sát chặt chẽ sinh hoạt cá nhân của cán bộ công nhân viên nhằm hạn chế phát chất thải bừa bãi ra môi trường.

	03
	Hoạt động phụ trợ: gia công cơ khí, vệ sinh, HTXLNT,…
	· Chất thải rắn gồm các kim loại, bao bì đổ xuống sông sẽ xảy ra quá trình phân huỷ sinh học, hoá học tạo ra những hợp chất muối gây ảnh hưởng đến đời sống hệ thuỷ sinh khu vực;
· Nước thải từ HTXLNT đổ ra sông gây xói lở, bồi lắng và xáo trộn nước sông ảnh hướng đến hệ sinh thái thủy sinh khu vực;
· Nước thải nhiễm dầu từ các công đoạn vệ sinh, xúc rửa nhiễm dầu thấm vào đất gây ảnh hưởng hệ sinh thái đất đồng thời hòa tan theo nước mưa chảy tràn ra sông gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.
	· Quản lý, kiểm soát các chất thải rắn: mảnh kim loại, bao bì,..tránh phát tán chất thải vào môi trường đất và nước;
· Sử dụng ống nước xả thải phân tán sau HTXLNT nhằm giảm áp lực nước xả thải ra sông, hạn chế xáo trộn xói lở;
· Kiểm soát chặt chẽ, thu gom nước thải nhiễm dầu về HTXLNT nhiễm dầu trước khi xả thải ra môi trường.


[bookmark: _Toc104996745][bookmark: _Toc106439065]3.7.2. Giải pháp khống chế ô nhiễm đến họng thu nước tại khu vực dự án
Các hoạt động tàu, sà lan vận chuyển xăng dầu qua lại trên sông tại khu vực dự án cũng như các hoạt động xả thải khi gặp sự cố về rò rỉ dầu, tràn dầu, nước thải sau xử lý không đạt chuẩn sẽ ảnh hưởng đến họng thu nước (họng thu nhà máy nước Bình An và nhà máy nước Dĩ An) tại khu vực dự án. Để tránh xảy ra các sự cố đặc biệt là sự cố tràn dầu Chủ đầu tư sẽ đưa ra các giải pháp khống chế như sau:
- Quản lý, giám sát và quy định bắt buộc đối với các tàu, sà lan hoạt động vận chuyển tại kho cảng về các quy định về kỹ thuật phương tiện vận chuyển, vận chuyển hàng hóa nhằm tránh xảy ra các sự cố gây rò rỉ, tràn dầu ra sông từ các phương tiện vận chuyển;
- Quy định nghiêm ngặt về an toàn trong lao động, tuân thủ nguyên tắc nội quy, các kỹ thuật trong quá trình vận hành tại các bồn bể chứa, trạm bơm nhằm tránh xảy ra sự rò rỉ, cháy nổ tràn dầu ra sông;
- Khống chế cách ly an toàn bằng các trang thiết bị kỹ thuật như: sử dụng phao quay đầu trong quá trình xuất nhập xăng dầu tại cảng;
Các thiết bị phương tiện, tổ đội ứng phó sự cố tại kho cảng luôn trong tình trạng sẵn sàng để khi trường hợp xảy ra sự cố thì tiến hành ứng phó, ngăn chặn dầu tràn lan rộng đến các vị trí trọng điểm tại khu vực dự án.
[bookmark: _Toc104996746][bookmark: _Toc106439066]3.7.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông trên sông đến địa hình địa mạo sông và các đối tượng ven sông
Do nhu cầu đi lại của tàu thuyền trong quá trình xuất nhập xăng dầu tại khu vực rạch Bà Lồ của dự án có thể làm ảnh hưởng đến địa mạo sông như: xói mòn 2 bên bờ sông, bồi lắng hoặc xói mòn đáy sông,... Chủ dự án có các biện pháp phòng ngừa và xử lý như sau:
­ Chủ dự án sẽ bố trí nhân viên thực hiện phân luồng, phân phối thời gian và lượng tàu thuyền ra vào hợp lý, tránh cùng một lúc có nhiều tàu thuyền qua lại trên rạch Bà Lồ nhằm giảm sự tác động cộng hưởng cùng lúc do sóng tạo ra từ tàu thuyền làm ảnh hưởng đến bờ sông.
­ Chủ dự án tiến hành gia cố các khu vực ven bờ, các vị trí bị tác động mạnh do tàu thuyền bằng cách trồng cỏ hoặc xây đắp bờ kè.
­ Giảm tốc độ tàu thuyền tại khu vực nhằm giảm tác động do sóng tạo ra.
[bookmark: _Toc104996747][bookmark: _Toc106439067]3.7.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động xả thải đến các đối tượng xung quanh dự án
Hiện tại xung quanh khu vực dự án có rất ít các hoạt động nuôi trồng thủy sản, chỉ có 1 vài hộ gia đình nhỏ lẻ dọc rạch Bà Lồ sử dụng nước cho tưới cây, các rau củ quả trồng quy mô hộ gia đình. Vì vậy để giảm thiểu ảnh hưởng, chủ dự án cũng sẽ có các biện pháp như sau:
­ Toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy đều được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra sông.
­ Các chất thải rắn đều được thu gom và thuê đơn vị xử lý một cách triệt để nhằm tránh phát tán ra sông gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
­ Đối với nước mưa chảy tràn được thu gom dẫn về hệ thống mương, hố ga thoát nước mưa nhằm loại bỏ cắn cặn bẩn, các vật chất rắn trước khi thải ra kênh rạch Bà Lồ.


[bookmark: _Toc104996748][bookmark: _Toc106439068]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:
[bookmark: _Toc529784978][bookmark: _Toc529785387][bookmark: _Toc529785630][bookmark: _Toc21354513][bookmark: _Toc104996778][bookmark: _Toc106439098]Bảng 3.9. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được thay đổi, điều chỉnh
	 STT
	Các hạng mục
	Phương án trong ĐTM
	Phương án thay đổi thực hiện
	Nguyên nhân thay đổi/văn bản chấp thuận

	1
	Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên trực thuộc tại kho cảng và khách vãng lai
	Nước thải sinh hoạt → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể MBBR + MBR → Bể trung gian → Lọc áp lực → Xả thải.
	Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài (bùn thải sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý).
	Chấp thuận cho phép theo công văn số 2486/STNMT-CCBVMT ngày 30/06/2021.

	2
	Nước thải vệ sinh xúc rửa bồn bể chứa xăng dầu
(Phát sinh không thường xuyên khoản 2năm/lần.
	Thu gom tập trung và dẫn từ từ theo mẻ về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại kho cảng để xử lý
	Thu gom tập trung và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng theo quy định. 
	Đối với nước thải vệ sinh, xúc rửa bể nồng độ cao, phát sinh không liên tục (2 năm phát sinh một lần). Do đó Công ty đề nghị thay đổi phương án xử lý nước thải thực tế, tạo điều kiện cho Công ty thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu bảo vệ môi trường một cách tốt nhất. Không thay đổi các tác động môi trường và chất thải phát sinh như ĐTM đã được phê duyệt.

	3
	Hệ thống xử lý nước thải
	Công suất công suất thiết kế là 71 m3/ngày đêm.
	Công suất công suất thiết kế là 20m3/ngày đêm.
	Nước thải phát sinh theo ĐTM đã được phê duyệt 15,44 m3/ngày gồm:
- Nước thải vệ sinh thiết bị, đường ống, sàn nhiễm dầu: 5 m3/ngày.
- Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu của kho phát sinh 10,44 m3/ngày.
Công ty sẽ xây dựng HTXLNT tập trung công suất 20 m3/ngày đêm, có công nghệ xử lý nước thải như ĐTM đã được phê duyệt


[bookmark: _Toc19173350][bookmark: _Toc104996749][bookmark: _Toc106439069]
CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc97157174][bookmark: _Toc104996750][bookmark: _Toc106439070]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc97157175][bookmark: _Toc104996751][bookmark: _Toc106439071]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải: 
+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt khu vực nhà vệ sinh: 1,8 m3/ngày.đêm
+ Nguồn số 2: Nước thải vệ sinh thiết bị, đường ống, sàn nhiễm dầu: 5m3/ngày.đêm
 + Nguồn số 3: Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu của kho: 10,44 m3/ngày.đêm
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20 m3/ngày.đêm.
- Dòng nước thải: 
+ Dòng nước thải 1: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 ra điểm xả chung cùng dòng nước thải 2.
+ Dòng nước thải 2: Nước thải vệ sinh thiết bị, đường ống, sàn nhiễm dầu, nước mưa chảy tràn nhiễm dầu của kho sẽ được thu gom và theo hệ thống đường ống nhựa PVC DN 90 âm đất dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Nước sau xử lý đạt đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho. Nguồn tiếp nhận là rạch Bà Lồ thuộc nhánh sông Đồng Nai cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: được xử  lý đạt quy chuẩn theo QCVN 29:2010/BTNMT cột A, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Vị trí xả nước thải: Nước thải sau khi xử  lý sẽ được dẫn qua thiết bị đo lưu lượng thoát ra rạch Bà Lồ cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
+ Tọa độ vị trí xả thải: X = 12 06 255 m; Y = 06 18 100 m.
+ Phương thức xả thải: Tự chảy .
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: rạch Bà Lồ cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai.
[bookmark: _Toc97157176][bookmark: _Toc104996752][bookmark: _Toc106439072]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Không
[bookmark: _Toc97157177][bookmark: _Toc104996753][bookmark: _Toc106439073]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
Không


[bookmark: _Toc104996754][bookmark: _Toc106439074]	CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc104996755][bookmark: _Toc106439075]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

[bookmark: _Toc97157178][bookmark: _Toc104996756][bookmark: _Toc106439076]5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc97157179][bookmark: _Toc104996757][bookmark: _Toc106439077]5.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm
- Thời gian bắt đầu: 13/7/2022.
- Thời gian kết thúc: 04/10/2022.
- Công suất dự kiến đạt được của Hệ thống xử lý nước thải tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 20 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc97157180][bookmark: _Toc104996758][bookmark: _Toc106439078]5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 
Phương pháp quan trắc lấy mẫu tổ hợp: Một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) được trộn đều với nhau.
- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 
- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc104996779][bookmark: _Toc106439099]Bảng 5.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
	STT
	Vị trí
	Số lượng
	Thông số quan trắc
	Thời gian lấy dự kiến

	1
	Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải

	1
	Đầu vào của công trình xử lý nước thải
	6
	Lưu lượng, pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng (hydrocarbon).
	Được lấy mẫu tổ hợp trong 75 ngày vận hành thử nghiệm cứ 15 ngày lấy mẫu 1 lần. 
- Thời gian bắt đầu: 13/7/2022.




	2
	Đầu ra của công trình xử lý nước thải



	6
	
	

	II
	Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải

	1
	Đầu vào của công trình xử lý nước thải
	1
	Lưu lượng, pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng (hydrocarbon).
	Lấy 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý khí thải. 7 mẫu (1 ngày 1 mẫu) bắt đầu từ ngày 28/9/2022.

	2
	Đầu ra của công trình xử lý nước thải
	7
	
	


Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu đúng ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp.
[bookmark: _Toc97157181][bookmark: _Toc104996759][bookmark: _Toc106439079]5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc97157182][bookmark: _Toc104996760][bookmark: _Toc106439080]5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
· Quan trắc nước thải
[bookmark: _Toc423083738][bookmark: _Toc423083741]- Vị trí: Sau hệ thống xử lý nước thải.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Thông số giám sát: lưu lượng, pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng (hydrocarbon).
[bookmark: _Toc423083742]- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải nhiễm xăng dầu (QCVN 29:2010/BTNMT, cột A).
· Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp
- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: dự án không phát sinh bụi, khí thải công nghiệp do đó không thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kì theo điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc97157184][bookmark: _Toc104996761][bookmark: _Toc106439081]5.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác
· Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Vị trí giám sát: các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, nhà chứa chất thải nguy hại.
- Thông số giám sát: thành phần và khối lượng
[bookmark: _Toc97157185][bookmark: _Toc104996762][bookmark: _Toc106439082]5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí giám sát chất thải rắn: 40.000.000 VNĐ/năm.	


[bookmark: _Toc104996763][bookmark: _Toc106439083]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc104996764][bookmark: _Toc106439084]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.
Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường.
Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau:  
· Đối với môi trường không khí
- Cam kết quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không khí.
- Bảo đảm tiếng ồn trong kho đạt Quy chuẩn về độ ồn QCVN 26:2010/BTNMT.
· Đối với nước mưa và nước thải
- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng. Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước mưa của dự án. 
- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại cải tiến Bastaf → Khử trùng → Thoát ra ngoài (bùn thải sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý) theo công văn số 2486/STNMT-CCBVMT, ngày 30/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
- Nước thải phát sinh mỗi lần xúc rửa (2 năm một lần) của từng bồn sẽ được thu gom tập trung vào xe bồn chứa của đơn vị có chức năng. Nước xúc rửa sau đó được đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Công ty cam kết hợp đồng với đơn vị có chức năng do cơ quản lý nhà nước cấp để thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý nước thải xúc rửa bồn theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với nước thải vệ sinh thiết bị, đường ống, sàn nhiễm dầu và nước mưa chảy tràn nhiễm dầu của kho sẽ được xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A thoát ra rạch Bà Lồ cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai theo đường ống riêng, độc lập không chung đường ống thoát nước mưa của Kho.
· Đối với chất thải rắn
[bookmark: _Hlk106438714]- Chất thải rắn: chủ dự án sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển chất thải rắn đến nơi xử lý đúng quy định.

· Phòng chống sự cố môi trường
Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự cố cháy nổ, vệ sinh, an toàn lao động và các biện pháp phòng chống sự cố ô nhiễm.
Chủ đầu tư dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố và giảm thiểu ô nhiễm như đã trình bày trong báo cáo, bao gồm:
-	Phòng ngừa an toàn lao động;
-	Phòng ngừa tai nạn giao thông;
-	Phòng ngừa cháy nổ;
-	Phòng ngừa sự cố tràn, rò rỉ dầu;
-	Phòng ngừa sự cố HTXLNT ngưng hoạt động.






















[bookmark: _Toc104996765]

[bookmark: _Toc106439085]PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700146458 được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 06/08/2020;
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 77/QĐ-STNMT ngày 17/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho dự án “Kho cảng xăng dầu Bình Thắng (Cảng cho tàu 900 DWT, 4.800 m3 xăng dầu) tại khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn bản số 2486/STNMT-CCBVMT ngày 30/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi phương án xử lý nước thải của Kho Cảng xăng dầu Bình Thắng;
- Văn bản số 59/STNMT-CCBVMT ngày 10/01/2022 về việc điều chỉnh phương án xử lý nước thải Kho cảng xăng dầu Bình Thắng;
- Hợp đồng số 2456-RNH/HĐ-KT/20 ngày 30/11/2020 về việc xử lý chất thải nguy hại tại Kho cảng xăng dầu Bình Thắng năm 2021;
- Giấy phép xây dựng số 1778/GPXD ngày 16/05/2017 của Sở Xây dựng về cấp phép xây dựng cho Kho cảng xăng dầu Bình Thắng.
- Thông báo số 2187/TB-SCT ngày 05/10/2021 của Sở Công Thương về Kết quả Kiểm tra Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa chát số 43/TD-PCCC ngày 23/10/2018
- Văn bản số 247/PC-CTPC của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH ngày 09/04/2021 về chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu.
- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
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